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1 Theo quy trình được thiết lập theo MSC 75, Tiểu ban Vận chuyển Hàng hóa và Container (CCC), tại phiên họp thứ mười một (từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 9 năm 2025), đã nhất trí soạn thảo các sửa đổi đối với Bộ luật Quốc tế về vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường biển (IMDG). 

2 Tổng Thư ký trân trọng chuyển kèm theo đây, theo Điều VIII(b)(i) của Công ước Quốc tế về An toàn Sinh mạng Con người trên Biển năm 1974, văn bản dự thảo sửa đổi được đề xuất đối với Bộ luật IMDG, được nêu trong phụ lục, để Ủy ban An toàn Hàng hải xem xét tại phiên họp thứ 111, với mục đích thông qua theo Điều VIII(b)(iv) của Công ước. 
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PHỤ LỤC

DỰ THẢO SỬA ĐỔI BỘ LUẬT QUỐC TẾ VỀ VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỂM BẰNG ĐƯỜNG BIỂN (IMDG) 
(SỬA ĐỔI 43-26)

MỤC LỤC
PHẦN 1
QUY ĐỊNH CHUNG, ĐỊNH NGHĨA VÀ ĐÀO TẠO
Chương 1.1 
Quy định chung 

1.1.3 Hàng hóa nguy hiểm bị cấm vận chuyển
1.1.3.1 Cuối mỗi đoạn, thêm câu "Đối với các phương tiện bị cấm vận chuyển, xem quy định đặc biệt SP 980". 
Chương 1.2
Định nghĩa, đơn vị đo lường và từ viết tắt 
1.2.1 Định nghĩa

Sửa đổi các định nghĩa hiện có như sau: 

Trong định nghĩa về "Bình khí", ở cuối, thêm cụm từ "với tích số áp suất thử nghiệm không vượt quá 1,5 triệu bar L".

Trong định nghĩa về "Bó bình khí", ở cuối, thêm cụm từ "Tích số thể tích áp suất thử nghiệm có tính đến tổng dung tích nước của tất cả các bình chịu áp suất trong bó không được vượt quá 1,5 triệu bar L".

Trong định nghĩa về "Bao bì lớn", ở mục .2, thay thế cụm từ "thể tích" bằng cụm từ "thể tích bên trong".

Trong định nghĩa về "Bao bì cứu hộ lớn", ở mục .2, thay thế cụm từ "thể tích" bằng cụm từ "thể tích bên trong". 

Trong định nghĩa về "Khối lượng chất nổ tịnh (NEM)", sau từ "(NEQ)", thay dấu phẩy bằng từ "hoặc" và sau từ "(NEC)", xóa cụm từ ", hoặc trọng lượng chất nổ tịnh (NEW)". 

Trong định nghĩa về "Bình chứa áp suất cứu hộ", xóa cụm từ "với dung tích nước không quá 3.000 L" và, sau cụm từ "bình chứa áp suất", thêm cụm từ "có tổng tích số thể tích áp suất thử nghiệm không quá 1,5 triệu bar L". 

Trong định nghĩa về "Tỷ lệ nạp", thay thế cụm từ "bình chứa áp suất" bằng cụm từ "phương tiện chứa". 

Trong định nghĩa về "Ống", ở cuối, thêm cụm từ "với tích số thể tích áp suất thử nghiệm không quá 1,5 triệu bar L". 

Trong định nghĩa về "GHS", thay thế từ "thứ mười" bằng từ "thứ mười một" và thay thế "ST/SG/AC.10/30/Rev.10" bằng "ST/SG/AC.10/30/Rev.11". 

Trong định nghĩa về "Sổ tay Thử nghiệm và Tiêu chí", sau "ST/SG/AC.10/11/Rev.8", chèn thêm cụm từ "và Sửa đổi 1". 

Chèn các định nghĩa mới sau theo thứ tự bảng chữ cái: 
"Dung tích nước sử dụng được có nghĩa là dung tích nước của các bình chứa áp suất cứu hộ còn lại sau khi lắp đặt thiết bị vào bình chứa áp suất cứu hộ, cần thiết cho, ví dụ, việc mở hoặc khoan một bình chứa áp suất được lưu trữ bên trong một bình chứa áp suất cứu hộ kín. Dung tích nước sử dụng được có thể thấp hơn dung tích nước ban đầu được phê duyệt và ghi nhãn. Nó được biểu thị bằng lít." 
"Bao bì đơn có nghĩa là bao bì không cần bất kỳ bao bì bên trong nào để thực hiện chức năng chứa đựng của nó trong quá trình vận chuyển."
"Tích số thể tích áp suất (tích số pV) là giá trị thu được bằng cách nhân dung tích nước (có thể sử dụng) của một vật chứa với áp suất tối đa tương ứng của nó trong quá trình nạp và sử dụng (ví dụ: áp suất thử nghiệm hoặc áp suất nạp) được quy chiếu cho loại vật chứa tương ứng. Nó được biểu thị bằng bar L." 

1.2.2.1 Trong bảng, ở hàng thứ hai của mục "Khối lượng", trong cột "Đơn vị thay thế được chấp nhận", thay thế từ "(tấn)" bằng từ "(tấn mét)". 
Trong bảng liên quan đến các số làm tròn áp dụng cho việc chuyển đổi các đơn vị đã sử dụng sang đơn vị SI:
Xóa các mục "Lực" và "Ứng suất".
Trong mục "Áp suất":
Đối với "1 Pa", xóa "= 1,02 × 10⁻⁵ kg/cm2 = 0,75 × 10⁻² torr". Đối với "1 bar", xóa "= 1,02 kg/cm² = 750 torr".
Xóa các dòng "1 kg/cm²" và "1 torr". 
Trong mục "Năng lượng, công, lượng nhiệt":
Đối với "1 J", xóa "= 0,102 kg·m".
Đối với "1 kWh", xóa "= 367 × 10³ kg·m". 
Xóa dòng "1 kg·m".
Đối với "1 kcal", xóa "= 427 kg·m".
Trong mục "Công suất":
Đối với "1 W", xóa "= 0,102 kg·m/s". 
Xóa dòng "1 kg·m/s". 
Đối với "1 kcal/h", xóa "= 0,119 kgm/s".


Trong mục "Độ nhớt động":
Đối với "1 Pa·s", xóa "= 0,102 kg·s/m²". 
Đối với "1 P", xóa "= 1,02 × 10⁻² kg·s/m²". 
Xóa dòng "1 kg·s/m²".
Chương 1.5
Các quy định chung về vật liệu phóng xạ
1.5.1.3 Trong câu thứ hai, sau cụm từ "lưu trữ trong quá trình vận chuyển", thêm cụm từ ", vận chuyển sau khi lưu trữ".  
PHẦN 2 PHÂN LOẠI

Chương 2.0 Giới thiệu

2.0.2 	Số hiệu UN và tên vận chuyển thích hợp
2.0.2.9 Sau cụm từ "N.O.S. hoặc mục chung", xóa cụm từ "và một hoặc nhiều chất" và thêm cụm từ "hoặc phân nhóm" ở cuối. 
2.0.4 Vận chuyển mẫu

2.0.4.3 Mẫu vật liệu năng lượng dùng cho mục đích thử nghiệm 
Trong mục 2.0.4.3, thêm mục 2.0.4.3.2 và mục 2.0.4.3.3 mới như sau:
"2.0.4.3.2 Các mẫu chất hữu cơ mang nhóm chức được liệt kê trong bảng A6.1 hoặc A6.3 trong phụ lục 6 của Sổ tay Thử nghiệm và Tiêu chí có thể được phân loại vào một trong các mục thích hợp cho các chất tự phản ứng loại C (số UN 3223, 3224, 3233 hoặc 3234, tùy trường hợp) của phân nhóm 4.1 và được vận chuyển theo các quy định của mục 2.4.2.3.2.4.2 với số lượng không quá 200 g mỗi bao bì bên ngoài với điều kiện: 

.1 chúng đáp ứng các tiêu chí từ 2.0.4.3.1.1 đến .3; và

.2 năng lượng phân hủy của chúng là: 
.1 nhỏ hơn 1.500 J/g đối với muối hoặc phức chất của các hợp chất hữu cơ;

.2 nhỏ hơn 2.000 J/g đối với các chất hữu cơ khác;
.3 1.500 J/g trở lên đối với muối hoặc phức chất của các hợp chất hữu cơ, và trong thử nghiệm C.1, kết quả không phải là "có, nhanh chóng" và trong bất kỳ thử nghiệm nào thuộc chuỗi thử nghiệm F, kết quả không phải là "không thấp"; hoặc 

.4 2.000 J/g trở lên đối với các chất hữu cơ khác, và trong thử nghiệm C.1, kết quả không phải là "có, nhanh chóng" và trong bất kỳ thử nghiệm nào thuộc chuỗi thử nghiệm F, kết quả không phải là "không thấp". 


Việc đánh giá trong .2.3 và .2.4 có thể dựa trên một thử nghiệm C.1 duy nhất và một thử nghiệm duy nhất từ ​​chuỗi thử nghiệm F. Nếu các tiêu chí trong .2 được đáp ứng, có thể giả định rằng mẫu không nguy hiểm hơn các chất tự phản ứng loại B. 
Phương pháp thích hợp để xác định các yêu cầu kiểm soát nhiệt độ được mô tả trong phần 20.3.4 của Sổ tay Thử nghiệm và Tiêu chí. 
Các mẫu không đạt tiêu chí trong mục 2.3 hoặc 2.4 có thể được vận chuyển theo sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền của nước xuất xứ. Sự chấp thuận này phải dựa trên thông tin hiện có và bao gồm phân loại cũng như các điều kiện vận chuyển liên quan. Ngoài ra, mẫu có thể được hòa tan hoặc pha loãng với một hợp chất trơ để tạo thành hỗn hợp đồng nhất theo tiêu chí trong mục 2.1 hoặc 2.2, tùy thuộc vào trường hợp áp dụng. 

2.0.4.3.3 	Sơ đồ mô tả việc phân loại các mẫu năng lượng được thể hiện trong hình 2.0.1.
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Hình 2.0.1 – Phân loại các mẫu năng lượng (tiếp theo)
2.0.6 	Phân loại các mặt hàng là mặt hàng chứa hàng hóa nguy hiểm, N.O.S.

2.0.6.2 Trong câu thứ hai, thay thế cụm từ "pin và bộ pin lithium" bằng cụm từ "pin và bộ pin kim loại lithium, ion lithium và ion natri". Trong câu thứ ba, thay thế cụm từ "pin hoặc bộ pin lithium" bằng cụm từ "pin hoặc bộ pin kim loại lithium, ion lithium hoặc ion natri" (hai lần). 
Chương 2.1
Loại 1 – Chất nổ
2.1.1 Định nghĩa và các quy định chung

2.1.1.1 Trong mục .2, sau từ "ngoại trừ", thêm cụm từ "những mặt hàng quá nguy hiểm để vận chuyển hoặc". 
2.1.1.3  Định nghĩa
Trong mục .6, xóa cụm từ ", trong ngữ cảnh của mục 2.1.1.1.3,". 

2.1.3 	Quy trình phân loại
2.1.3.4 Loại trừ khỏi nhóm 1 

Đánh số lại mục 2.1.3.4.2 thành 2.1.3.4.4 và thêm các đoạn mới sau: 
"2.1.3.4.2  	Trường hợp một chất được chấp nhận tạm thời vào nhóm 1 bị loại trừ khỏi nhóm 1 bằng cách thực hiện chuỗi thử nghiệm 6, mục 16 thuộc phần I của Sổ tay Thử nghiệm và Tiêu chí của Liên Hợp Quốc trên một loại và kích cỡ bao bì cụ thể, chất này, khi đáp ứng các tiêu chí phân loại hoặc định nghĩa cho một nhóm hoặc phân loại khác, sẽ được liệt kê trong Danh sách Hàng hóa Nguy hiểm của chương 3.2 trong nhóm hoặc phân nhóm đó với một điều khoản đặc biệt hạn chế nó đối với loại và kích cỡ bao bì đã được thử nghiệm. 
2.1.3.4.3   	Trường hợp một chất được chỉ định vào nhóm 1 nhưng được pha loãng để bị loại trừ khỏi nhóm 1 bằng chuỗi thử nghiệm 6, mục 16 thuộc phần I của Sổ tay Thử nghiệm và Tiêu chí của Liên Hợp Quốc, chất đã pha loãng này (sau đây gọi là chất nổ đã khử nhạy) sẽ được liệt kê trong Danh sách Hàng hóa Nguy hiểm của chương 3.2 với chỉ dẫn về nồng độ cao nhất loại trừ nó khỏi nhóm 1 (xem 2.3.1.4 và 2.4.2.4.1) và nếu có, nồng độ dưới mức đó nó không còn được coi là thuộc phạm vi điều chỉnh của Bộ luật này. Các chất nổ rắn khử nhạy mới thuộc phạm vi điều chỉnh của Bộ luật này sẽ được liệt kê trong nhóm 4.1, và các chất nổ lỏng khử nhạy mới sẽ được liệt kê trong nhóm 3. Khi chất nổ khử nhạy đáp ứng các tiêu chí hoặc định nghĩa cho một nhóm hoặc phân nhóm khác, các mối nguy phụ tương ứng sẽ được chỉ định cho nó.” 
Chương 2.4
Nhóm 4 – Chất rắn dễ cháy; các chất dễ tự bốc cháy; Các chất khi tiếp xúc với nước sẽ phát ra khí dễ cháy 
2.4.3 Nhóm 4.2 – Các chất dễ tự bốc cháy 
2.4.3.2 Phân loại các chất thuộc nhóm 4.2

2.4.3.2.3 Các chất tự sinh nhiệt 

2.4.3.2.3.1 Trong mục .2 và .3, thay thế từ "thể tích" bằng từ "thể tích bên trong". 
2.4.3.2.3.2 Trong mục .2 và .3, thay thế từ "thể tích" bằng từ "thể tích bên trong".
2.4.3.3.3 	Trong mục .1 và .2, thay thế từ "thể tích" bằng từ "thể tích bên trong". 
Chương 2,5
Nhóm 5 – Các chất oxy hóa và peroxit hữu cơ
2.5.3 	Nhóm 5.2 – Peroxit hữu cơ
2.5.3.2 Phân loại peroxit hữu cơ 
2.5.3.2.4 	Danh sách các peroxit hữu cơ hiện đang được chỉ định trong bao bì

Trong bảng, xóa mục nhập cho "([3R-(3R,5aS,6S,8aS,9R,10R,12S,12aR**)]-DECAHYDRO-10- METHOXY-3,6,9-TRIMETHYL-3,12-EPOXY-12H-PYRANO[4,3-j]-1,2-BENZODIOXEPIN)".

Trong bảng, thêm các mục nhập mới sau theo đúng thứ tự: 

	3115
	tert - AMYL
PEROXYPIVALATE
	≤ 72
	≥ 28
	
	
	
	OP7
	+10
	+15
	

	3105
	1,2,4,5,7,8-
HEXOXONANE, 	3,6,9- TRIMETHYL-3,6,9-tris
(Dẫn xuất Ethyl và Propyl)
	≤ 41
	≥ 59
	
	
	
	OP7
	
	
	(35)

	3106
	ARTEETHER 	(bao gồm
các đồng phân lập thể) 
	≤ 100
	
	
	
	
	OP7
	
	
	

	3106
	ARTEMETHER (bao gồm các đồng phân lập thể)
	≤ 100
	
	
	
	
	OP7
	
	
	

	3106
	ARTEMISININ
	≤ 100
	
	
	
	
	OP7
	
	
	

	3106
	ARTESUNATE (bao gồm các đồng phân lập thể)
	≤ 100
	
	
	
	
	OP7
	
	
	

	3106
	DIHYDROARTEMISININ
(bao gồm các đồng phân lập thể) 
	≤ 100
	
	
	
	
	OP7
	
	
	


Trong danh sách "Ghi chú", thêm mục nhập sau: 
"(35) Lượng oxy có sẵn ≤ 7,3%".
Chương 2.6
Nhóm 6 –Các chất độc hại và lây nhiễm

2.6.2 Nhóm 6.1 – Các chất độc hại 
2.6.2.2 Chỉ định nhóm đóng gói cho các chất độc hại 
2.6.2.2.4.1 Trong phần lưu ý, sau từ "Các chất", thêm cụm từ "hoặc hỗn hợp". 
2.6.3 Nhóm 6.2 – Các chất lây nhiễm 
2.6.3.2 Phân loại các chất lây nhiễm
2.6.3.2.2 Thay cụm từ "các loại sau:" bằng cụm từ "loại A và B.".

2.6.3.2.2.1 Thay thế đoạn văn trước bảng như sau: 
"2.6.3.2.2.1   Loại A 
Một chất truyền nhiễm được vận chuyển dưới dạng mà khi tiếp xúc có khả năng gây ra tàn tật vĩnh viễn, bệnh đe dọa tính mạng hoặc tử vong ở người hoặc động vật khỏe mạnh được xếp vào loại A. Các ví dụ điển hình về các chất đáp ứng các tiêu chí này được đưa ra trong bảng ở đoạn này.

Lưu ý: Sự tiếp xúc xảy ra khi một chất truyền nhiễm được giải phóng ra ngoài bao bì bảo vệ, dẫn đến tiếp xúc vật lý với người hoặc động vật.

Các chất truyền nhiễm đáp ứng các tiêu chí này, gây bệnh ở người hoặc cả người và động vật, sẽ được xếp vào UN 2814 CHẤT TRUYỀN NHIỄM ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGƯỜI. Các chất truyền nhiễm chỉ gây bệnh ở động vật sẽ được xếp vào UN 2900 CHẤT TRUYỀN NHIỄM ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG VẬT.

Việc xếp vào số UN 2814 hoặc 2900 sẽ dựa trên tiền sử bệnh lý đã biết và các triệu chứng của nguồn lây nhiễm là người hoặc động vật, điều kiện địa phương đặc hữu, hoặc đánh giá chuyên môn liên quan đến hoàn cảnh cá nhân của nguồn lây nhiễm là người hoặc động vật.

Bảng sau đây không đầy đủ. Các chất lây nhiễm, bao gồm cả các tác nhân gây bệnh mới hoặc đang nổi lên, không xuất hiện trong bảng nhưng đáp ứng cùng tiêu chí sẽ được xếp vào loại A. Ngoài ra, nếu có nghi ngờ về việc một chất có đáp ứng các tiêu chí hay không, nó sẽ được đưa vào loại A. Để giải quyết các tình huống sức khỏe mới nổi, thông tin cập nhật hơn về các loại áp dụng có thể được lấy từ các tổ chức liên chính phủ về sức khỏe con người và động vật và các cơ quan quốc gia.
Trong bảng: 
Trong tiêu đề, xóa "(2.6.3.2.2.1.1)" thành "Ví dụ điển hình về các chất lây nhiễm được xếp vào loại A dưới bất kỳ hình thức nào trừ khi có chỉ định khác". 
Trong tiêu đề của cột thứ hai, sau từ "Vi sinh vật", thêm cụm từ "(vi khuẩn và nấm được viết nghiêng)".
Trong cột đầu tiên, đối với UN 2900, ở cuối, xóa từ "chỉ".

2.6.3.2.2.2 Thay thế đoạn văn trước phần lưu ý như sau: 
" 2.6.3.2.2. 2  Loại B
Một chất lây nhiễm không đáp ứng các tiêu chí để được xếp vào loại A sẽ được xếp vào loại B. Các chất lây nhiễm trong loại B sẽ được xếp vào UN 3373 CHẤT SINH HỌC, LOẠI B."

Xóa phần lưu ý.

2.6.3.2.3.9 	Trong mục .3, ở cuối, thêm cụm từ "ngoại trừ pin lithium hoặc pin ion natri hoặc pin ion natri chứa trong hoặc được đóng gói cùng với thiết bị (số UN 3091, 3481 và 3552);".

Ở cuối, thêm đoạn mới sau:

"Khi các thiết bị y tế đã qua sử dụng chứa hoặc được đóng gói cùng với pin lithium hoặc pin ion natri hoặc pin ion natri, mục liên quan trong Danh mục Hàng hóa Nguy hiểm tại chương 3.2 sẽ được sử dụng và tất cả các điều khoản áp dụng của Bộ luật này sẽ được áp dụng."
Chương 2.8
Nhóm 8 – Các chất ăn mòn

2.8.2 	Các quy định phân loại chung
Trong mục 2.8.2.4, sau từ "nuốt phải", thay thế cụm từ "hoặc chỉ tiếp xúc qua da trong phạm vi" bằng cụm từ "và tiếp xúc qua da trong phạm vi".
Chương 2.9
Các chất và vật phẩm nguy hiểm khác (nhóm 9) và các chất gây hại cho môi trường 
2.9.2 	Chỉ định vào nhóm 9
2.9.2.2 Dưới mục "Pin lithium":

Trong dòng "3536", sau từ "LITHIUM", thêm từ "ION". 

Sau dòng "3536", thêm một dòng mới như sau:

"3563 PIN KIM LOẠI LITHIUM LẮP ĐẶT TRONG ĐƠN VỊ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA"

Dưới mục "Pin ion natri":

Sau dòng UN 3552, thêm một mục nhập mới như sau: 

"3564 PIN ION NATRI LẮP ĐẶT TRONG ĐƠN VỊ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA" 
2.9.4 	Pin lithium

Trong đoạn đầu tiên, thay thế cụm từ "có trong thiết bị" bằng cụm từ "có trong các vật phẩm, động cơ, thiết bị hoặc phương tiện" và sửa phần cuối thành: "... dưới bất kỳ hình thức nào cũng có thể được vận chuyển theo mục thích hợp nếu chúng đáp ứng các quy định sau:".

Trong mục .1, đánh số lại lưu ý hiện có thành "Lưu ý 1" và thêm lưu ý mới số 2 như sau: 

"Lưu ý 2: Pin có sự thay đổi do xử lý, chẳng hạn như sửa chữa, tân trang hoặc tái sản xuất theo mục 38.3.2.2 (c) của Sổ tay Thử nghiệm và Tiêu chí có thể được coi là khác với loại đã được kiểm tra."

Trong lưu ý ở mục .7, xóa cụm từ "dành cho pin lithium hoặc thiết bị có pin lithium hoặc thiết bị đã lắp đặt".

Thêm mục .8 mới như sau:

.8 Pin lai, chứa cả pin lithium ion và pin natri ion (xem điều khoản đặc biệt 410 của chương 3.3), phải đáp ứng các điều kiện sau: 

.1 	Pin lithium ion và pin natri ion được kết nối điện;

.2 	Pin đã được thử nghiệm như pin lithium ion theo mục 2.9.4.1; và

.3 	Mỗi thành phần pin lithium-ion và natri-ion của bộ pin phải thuộc loại đã được chứng minh đáp ứng các yêu cầu thử nghiệm tương ứng của Sổ tay Thử nghiệm và Tiêu chí, phần III, tiểu mục 38.3." 

2.9.5 	Pin natri ion
Trong đoạn đầu tiên, thay thế cụm từ "chứa trong thiết bị" bằng cụm từ "chứa trong các vật phẩm, động cơ, thiết bị hoặc phương tiện" và sửa phần cuối thành: "... được sử dụng làm chất điện phân, có thể được vận chuyển theo mục thích hợp nếu chúng đáp ứng các điều khoản sau:".
Xóa câu mở đầu trước các tiểu đoạn.
Trong mục .1, ở cuối, thêm lưu ý mới sau: 
"Lưu ý: 	Pin phải thuộc loại đã được chứng minh đáp ứng các yêu cầu thử nghiệm của Sổ tay Thử nghiệm và Tiêu chí, phần III, tiểu mục 38.3, bất kể các pin cấu thành nên chúng có thuộc loại đã được thử nghiệm hay không."
Trong mục .6, ở cuối, thêm lưu ý mới sau: 
"Lưu ý: 	Thuật ngữ "cung cấp" có nghĩa là các nhà sản xuất và các nhà phân phối tiếp theo đảm bảo rằng bản tóm tắt thử nghiệm có thể truy cập được để người gửi hàng hoặc những người khác trong chuỗi cung ứng có thể xác nhận sự tuân thủ." 

PHẦN 3
DANH SÁCH HÀNG HÓA NGUY HIỂM, CÁC ĐIỀU KHOẢN ĐẶC BIỆT VÀ NGOẠI LỆ 

Chương 3.2 Danh sách Hàng hóa Nguy hiểm 
3.2.1 Cấu trúc của Danh sách Hàng hóa Nguy hiểm
Đối với "Cột 17", thay thế đoạn thứ hai như sau:

"Lưu ý: Bảng sau đây cung cấp các ví dụ về các đặc tính có thể được bao gồm, nếu phù hợp, trong cột 17 cho các nhóm cụ thể sau:"


	Tất cả các nhóm 
	· Trạng thái vật lý (ví dụ: rắn, lỏng, khí)
· Hình dạng (ví dụ: dạng mảnh, bột, tinh thể, v.v.)
· Màu sắc
· Mùi
· Khả năng trộn lẫn/độ hòa tan
· Mật độ
· Tác động lên con người (ví dụ: gây kích ứng, làm khô, v.v.)
· Khả năng phản ứng (ví dụ: với nước, không khí, độ ẩm, v.v.)
· Sự phân hủy (ví dụ: với nhiệt, lửa hoặc nước)
· Điểm đóng băng/điểm nóng chảy
· Áp suất hơi 

	Nhóm 1
	· Độ ổn định (ví dụ: cần được ngâm trong chất lỏng) 

	Nhóm 2
	· Điểm sôi
· Giới hạn nổ hoặc bắt lửa trên (UEL/UFL) cho nhóm 2.1 
· Giới hạn nổ hoặc bắt lửa dưới (LEL/LFL) cho nhóm 2.1
· Hệ số giãn nở
· Mật độ so với không khí
.1 “nhẹ hơn không khí” khi mật độ hơi giảm xuống còn một nửa so với không khí;
.2 “nhẹ hơn nhiều so với không khí” khi mật độ hơi nhỏ hơn một nửa so với không khí;
.3 “nặng hơn không khí” khi mật độ hơi gấp đôi so với không khí; và
.4 “nặng hơn nhiều so với không khí” khi mật độ hơi lớn hơn gấp đôi so với không khí.

	Nhóm 3
	· Điểm sôi
· Điểm sôi ban đầu 
· Điểm chớp cháy




	
	· Độ nhớt

	Nhóm 4
	· Không có

	Nhóm 5
	· Không có

	Nhóm 6
	· Đường gây độc cho nhóm 6.1
· Mức độ độc tính cho nhóm 6.1 (LD50, LC50, nồng độ hơi bão hòa ở 20℃)

	Nhóm 7
	· Không có

	Nhóm 8
	· Tính ăn mòn đối với kim loại hoặc da hoặc cả hai
· Độ pH

	Nhóm 9
	· Bất kỳ đặc tính nào ở trên hoặc các đặc tính khác, nếu phù hợp



Sau đây là một số ví dụ về các quan sát đối với các chất và vật phẩm cần đưa vào cột 17, hữu ích cho đoàn thuyền viên: 
1. Có thể tạo thành hỗn hợp nổ với vật liệu dễ cháy, kim loại dạng bột hoặc hợp chất amoni. 
2. Các hỗn hợp này nhạy cảm với ma sát và dễ bắt lửa. 
3. Khi tham gia vào đám cháy, nó tạo ra khói cực độc (ví dụ: phosgene) và ăn mòn (ví dụ: hydro clorua).

Danh sách hàng hóa nguy hiểm
Sửa đổi các mục hiện có sau đây như được chỉ ra bên dưới:

	Số UN
	Sửa đổi

	0012
	Trong cột 9, thêm "PP100" vào chỗ "P130" 

	0014
	Trong cột 9, thêm "PP100" vào chỗ "P130"

	1040
	Trong cột 4, thêm "8"

	1041
	Trong cột 4, thêm "8"

	1075
	Trong cột 6, thêm "412"

	1599 PG III
	Trong cột 14, thay "TP1" bằng "TP2"

	1727
	Trong cột 4, thêm "6.1"

	1761 PG III
	Trong cột 14, thay "TP1" bằng "TP2"

	1897
	Trong cột 14, thay "TP1" bằng "TP2"

	1965
	Trong cột 6, thêm "412"

	2020
	Thay cột 2 thành "CHLOROPHENOL, CHẤT ĐỘC HẠI, DẠNG RẮN, KHÔNG CÓ QUY ĐỊNH KHÁC" và trong cột 6, thêm "274"

	2021
	Thay cột 2 thành "CHLOROPHENOL, CHẤT ĐỘC HẠI, DẠNG RẮN, KHÔNG CÓ QUY ĐỊNH KHÁC " và trong cột 6, thêm "274" 

	2029
	Trong cột 6, thêm "132" và trong cột 9, thêm "PP98" thay cho "P001"

	2046
	Trong cột 14, thay "TP1" bằng "TP2"

	2052
	Trong cột 14, thay "TP1" bằng "TP2"




	Số UN 
	Sửa đổi 

	2203
	Trong cột 16a, thay cụm từ "Loại E" bằng cụm từ "Loại D"

	2225 PG III
	Trong cột 16b, thêm "SG36" và "SG49" 

	2235
	Trong cột 14, thay thế "TP1" bằng "TP2" 

	2279
	Trong cột 14, thay thế "TP1" bằng "TP2" 

	2315
	Trong cột 14, thay thế "TP1" bằng "TP2" 

	2321
	Trong cột 14, thay thế "TP1" bằng "TP2" 

	2348 PG III
	Trong cột 17, thay thế văn bản thành "Xem mục trên. Điểm chớp cháy: 23°C đến 41°C c.c." 

	2372
	Trong cột 4, thêm "6.1" và "8". Trong cột 13, thay thế "T4" bằng "T7". Trong cột 14, thêm "TP28" 

	2433
	Trong cột 14, thay thế "TP1" bằng "TP2" 

	2504
	Trong cột 14, thay thế "TP1" bằng "TP2" 

	2514
	Trong cột 14, thay thế "TP1" bằng "TP2" 

	2515
	Trong cột 14, thay thế "TP1" bằng "TP2" 

	2518
	Trong cột 14, thay thế "TP1" bằng "TP2" 

	2735 PG II
	Trong cột 14, thay thế "TP1" bằng "TP2" 

	2857
	Trong cột 2, sau cụm từ "MÁY LÀM LẠNH", thêm cụm từ "hoặc MÁY SƯỞI".

	2862 PG III
	Trong cột 2, ở cuối, thêm cụm từ ", chứa ít hơn 10% hạt hô hấp". Trong cột 17, thay thế văn bản thành "Xem mục trên". 

	2941
	Xóa mục nhập 

	3028
	Trong cột 5, thay thế "III" bằng "-" 

	3082
	Trong cột 6, thêm "413" và trong cột 9, sau "PP1", thêm "PP99" 

	3166
	Trong cột 6, thêm "980"

	3171
	Trong cột 6, thêm "980" 

	3300
	Trong cột 4, thêm "8" 

	3358
	Trong cột 2, sau cụm từ "MÁY LÀM LẠNH", thêm cụm từ "hoặc MÁY SƯỞI ẤM" 

	3408 PG II
	Trong cột 14, thay thế "TP1" bằng "TP2"

	3408 PG III
	Trong cột 14, thay thế "TP1" bằng "TP2"

	3480
	Trong cột 6, thêm "410"

	3481
	Trong cột 6, thêm "410" 

	3536
	Trong cột 2, thay thế văn bản hiện có thành "BỘ PIN LITHIUM ION ĐƯỢC LẮP ĐẶT TRONG ĐƠN VỊ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA". Trong cột 6, thêm "410".
Trong cột 17, xóa cụm từ "kim loại lithium hoặc".

	3538
	Trong cột 6, thêm "411" 

	3551
	Trong cột 6, thêm "410"

	3552
	Trong cột 6, thêm "410"

	3556
	Trong cột 6, thay thế "405" bằng "980" 

	3557
	Trong cột 6, thay thế "405" bằng "980"

	3558
	Trong cột 6, thay thế "405" bằng "980" và xóa "404" 



Thông tư số 5080 Phụ lục, trang 14

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7a)
	(7b)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16a)
	(16b)
	(17)

	2348
	BUTYL ACRYLATES, ỔN ĐỊNH
	3
	-
	II
	386
	1 lít
	E2
	P001
	-
	IBC02
	-
	-
	T4
	TP1
	FE, S- D
	Loại C
SW1
SW2
	-
	Chất lỏng không màu, có mùi khó chịu.
Điểm chớp cháy: 14°C đến < 23°C. Giới hạn nổ: 0,7% đến 9,9%. Không tan trong nước. Có hại khi hít phải. Gây kích ứng da,
mắt và niêm mạc.

	2862
	VANADI PENTOXIT,   dạng không nóng chảy, chứa không ít hơn 10% hạt hô hấp  
	6.1
	-
	II
	-
	500
g
	E4
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	-
	T3
	TP33 TP43
	FA, S- A
	Loại A
	-
	Bột màu nâu. Tan ít trong nước. Độc nếu nuốt phải, tiếp xúc với da hoặc hít phải.

	3561
	CHLOROPHENOL, ĂN MÒN, ĐỘC HẠI, DẠNG RẮN, KHÔNG CÓ QUY ĐỊNH KHÁC 
	8
	6.1
	II
	274
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	-
	T3
	TP33
	FA, S- B
	Loại B SW2
	-
	Gây bỏng da, mắt và niêm mạc. Độc nếu nuốt phải, tiếp xúc với da hoặc hít phải.

	3562
	CHLOROPHENOL, ĂN MÒN, DẠNG RẮN, KHÔNG CÓ QUY ĐỊNH KHÁC 
	8
	-
	II
	-
	1 kg
	E2
	P002
	-
	IBC08
	B2 B4
	-
	T3
	TP33
	FA, S- B
	Loại A
	-
	Gây bỏng da, mắt và niêm mạc. 

	42833
563
	PIN KIM LOẠI LITHIUM LẮP ĐẶT TRONG ĐƠN VỊ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA 
	9
	-
	-
	389
410
	0
	E0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	FA, SI
	Loại D
SW1
SW2
	-
	Đơn vị vận chuyển hàng hóa chứa pin lithium kim loại
được thiết kế để hoạt động như một thiết bị cung cấp điện di động. 

	3564
	PIN ION NATRI LẮP ĐẶT TRONG ĐƠN VỊ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA  
	9
	-
	-
	389
410
	0
	E0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	FA, SI
	Loại D
SW1
SW2
	-
	Đơn vị vận chuyển hàng hóa chứa pin natri ion
được thiết kế để hoạt động như một thiết bị cung cấp điện di động. 
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Chương 3.3 
Các quy định đặc biệt áp dụng cho một số chất, vật liệu hoặc vật phẩm nhất định 
Sửa đổi điều khoản hiện hành sau đây như được chỉ ra bên dưới: 

SP63 	Thay thế .6 và .7 như sau: 
“.6 	Bình xịt sẽ có mối nguy phụ thuộc phân nhóm 6.1 hoặc nhóm 8 nếu thành phần bên trong, ngoài chất đẩy của bình xịt, được phân loại là: 
.1 	phân nhóm 6.1, nhóm đóng gói II hoặc III; hoặc
.2 	nhóm 8, nhóm đóng gói II hoặc III.
Bình xịt sẽ bị cấm vận chuyển nếu thành phần bên trong được phân loại là:
.1 	phân nhóm 6.1, nhóm đóng gói I; hoặc
.2 	nhóm 8, nhóm đóng gói I.
.7 	Bình xịt sẽ bị cấm vận chuyển nếu thành phần bên trong đáp ứng thêm các tiêu chí phân loại sau:
.1 	nhóm 1, chất nổ;
.2 	chất nổ lỏng đã khử nhạy nhóm 3;
.3 	chất tự phản ứng và chất nổ rắn đã khử nhạy phân nhóm 4.1; 
.4 	phân nhóm 4.2, chất dễ tự bốc cháy;
.5 	phân nhóm 4.3, các chất khi tiếp xúc với nước phát ra khí dễ cháy;
.6 	phân nhóm 5.2, peroxit hữu cơ;
.7 	phân nhóm 6.2, các chất lây nhiễm; hoặc
.8 	nhóm 7, vật liệu phóng xạ;"
Trong đoạn cuối, xóa câu thứ hai và thay thế câu cuối cùng thành: "Nhiệt lượng hóa học của quá trình đốt cháy sẽ được xác định bằng cách tham khảo tài liệu khoa học đã công bố, thông qua tính toán hoặc bằng cách sử dụng các phương pháp thử nghiệm đo nhiệt lượng phù hợp (ví dụ: ASTM D 240 và NFPA 30B)." 
SP119 	Sau câu đầu tiên, thêm một câu mới như sau: "Máy sưởi bao gồm các máy móc hoặc thiết bị khác được thiết kế cho mục đích sưởi ấm cụ thể." 


Trong câu thứ ba (trước đây là câu thứ hai), thay thế cụm từ "Máy làm lạnh và các bộ phận của máy làm lạnh" bằng cụm từ "Máy làm lạnh hoặc máy sưởi và các bộ phận của chúng".
Ở cuối, thêm một câu mới như sau: "Máy móc hoặc các thiết bị khác được sử dụng để thực hiện chức năng sưởi ấm và làm mát có thể được vận chuyển dưới dạng "MÁY LÀM LẠNH" hoặc "MÁY SƯỞI ẤM". 
SP145 	Thay thế cụm từ "thuộc nhóm đóng gói III" bằng cụm từ "có hàm lượng cồn từ hơn 24% đến không quá 70% theo thể tích".
SP172 	Trong mục .3, thay thế cụm từ "mối nguy phụ này" bằng cụm từ "mỗi mối nguy phụ".
Trong mục .4, trước cụm từ "phụ", thay thế từ "cái" bằng từ "mỗi". 
SP188 	Trong mục .3, thay thế cụm từ "và 2.9.4.7" bằng ", 2.9.4.7 và 2.9.4.8 nếu có".
Trong mục .6:
trong câu đầu tiên, thay thế cụm từ "với nhãn hiệu pin lithium hoặc natri thích hợp, như minh họa trong" bằng cụm từ "theo";
trong phần lưu ý, thay thế cụm từ "(ký hiệu pin lithium)" bằng cụm từ "(ký hiệu pin)";
trong mục .2, ở cuối, thêm câu mới sau: "Trường hợp thiết bị chứa một hoặc nhiều pin cúc áo ngoài các pin hoặc bộ pin khác, pin cúc áo đó không được tính vào giới hạn kiện hàng hoặc lô hàng."; và 
trong đoạn cuối, câu đầu tiên, thay thế cụm từ "ký hiệu pin lithium hoặc natri" bằng cụm từ "ký hiệu pin". 
SP277 	Trong câu đầu tiên, sau từ "giá trị", thêm cụm từ "cho mục đích miễn trừ trong chương 3.4".
SP280 	Trong câu thứ hai, xóa cụm từ "được mô tả trong điều khoản đặc biệt 296". Ở cuối, thêm một câu mới như sau: "Tuy nhiên, mục này có thể được sử dụng cho các thiết bị an toàn nhóm 9 được vận chuyển để lắp đặt trong các thiết bị cứu sinh (UN 2990) theo điều khoản đặc biệt 296.". 
SP291 	Trong câu đầu tiên, thay thế cụm từ "các bộ phận của máy làm lạnh" bằng cụm từ "các bộ phận của máy làm lạnh hoặc máy sưởi".
Trong câu thứ ba, thay thế cụm từ "Các máy làm lạnh" bằng cụm từ "Máy làm lạnh hoặc máy sưởi". 
Trong câu thứ tư, thay thế cụm từ "Máy làm lạnh và các bộ phận của máy làm lạnh" bằng cụm từ "Máy làm lạnh hoặc máy sưởi và các bộ phận của chúng". 
Cuối cùng, thêm một câu mới như sau: "Các máy được sử dụng để thực hiện chức năng sưởi ấm và làm lạnh có thể được vận chuyển dưới dạng "MÁY LÀM LẠNH" hoặc "MÁY SƯỞI".


SP296 	Trong câu đầu tiên, sau cụm từ "thiết bị nổi cá nhân", thêm cụm từ "thiết bị bảo hộ tự bơm hơi".

Thay thế mục .2 như sau:

".2 	chỉ dành cho UN 2990:
.1 	hộp đựng, thiết bị nguồn thuộc phân nhóm 1.4, nhóm tương thích S; hoặc
.2 	thiết bị an toàn nhóm 9 (UN 3268),

được lắp đặt cho mục đích của cơ chế tự bơm và với điều kiện lượng chất nổ trên mỗi thiết bị không vượt quá 3,2 g;" 

Trong mục .4, thay thế cụm từ "pin ion lithium hoặc natri" bằng cụm từ "pin lithium hoặc pin ion natri".
SP301 	Sau câu thứ ba, chèn thêm câu mới và đoạn phụ sau:

"Các sản phẩm này có thể chứa thêm các pin hoặc bộ pin lithium hoặc pin hoặc bộ pin ion natri, với điều kiện các pin hoặc bộ pin đó: 
.1 	cung cấp điện năng cho hoạt động của sản phẩm; và
.2 	đáp ứng các yêu cầu của điều khoản đặc biệt 188.1 đến .3, .5 và .6." 

Trong câu thứ năm (câu thứ tư cũ), sau lần xuất hiện đầu tiên của cụm từ "hàng hóa nguy hiểm", thêm cụm từ "ngoại trừ pin hoặc bộ pin". Chèn một dấu ngắt đoạn sau câu này và thay thế câu đầu tiên của đoạn mới này như sau: "Nếu hàng hóa chứa nhiều hơn một mặt hàng nguy hiểm và chúng có thể phản ứng nguy hiểm với nhau trong quá trình vận chuyển, mỗi mặt hàng nguy hiểm phải được đóng gói riêng biệt (xem 4.1.1.6)."

Ở cuối, thêm đoạn mới sau:

"Các mặt hàng không chứa bất kỳ hàng hóa nguy hiểm nào khác ngoài pin hoặc bộ pin phải được vận chuyển theo UN số 3091, 3481 hoặc 3552, tùy theo trường hợp." 
SP310 	Ở cuối đoạn đầu tiên, thay thế cụm từ "và 2.9.4.7" bằng cụm từ ", 2.9.4.7, 2.9.4.8.2 nếu áp dụng và 2.9.4.8.3 nếu áp dụng cho pin hoặc bộ pin lithium, và phải đáp ứng các quy định của mục 2.9.5, ngoại trừ mục 2.9.5.1 và 2.9.4.5.7 (như được đề cập trong mục 2.9.5.5) đối với pin hoặc bộ pin ion natri".
SP360 	Trước câu cuối cùng, thêm câu mới sau: "Các phương tiện chỉ được cung cấp năng lượng bởi pin lai chứa cả pin ion lithium và pin ion natri theo mục 2.9.4.8 sẽ được xếp vào mục UN 3556 PHƯƠNG TIỆN, SỬ DỤNG PIN ION LITHIUM.". 

Thay thế câu cuối cùng thành: "Pin lithium, pin ion natri hoặc pin lai chứa cả pin ion lithium và pin ion natri theo mục 2.9.4.8 được lắp đặt trong các đơn vị vận chuyển hàng hóa, chỉ được thiết kế để cung cấp điện năng bên ngoài đơn vị vận chuyển, sẽ được phân loại vào các mục UN 3536 PIN ION LITHIUM LẮP ĐẶT TRONG ĐƠN VỊ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA, UN 3563 PIN KIM LOẠI LITHIUM 



LẮP ĐẶT TRONG ĐƠN VỊ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA hoặc UN 3564 PIN ION NATRI LẮP ĐẶT TRONG ĐƠN VỊ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA, tùy theo trường hợp."
SP379 	Trong mục .4.1, sau "ISO 11114-1:2020", thêm "+ Sửa đổi 1:2023".
SP387 	Trong câu thứ hai, thay thế từ "dung lượng" bằng cụm từ "công suất watt-giờ". 
SP388 	Trong đoạn thứ hai và thứ ba, ở câu thứ hai, thay thế cụm từ "pin natri, pin kim loại lithi hoặc pin ion lithi" bằng cụm từ "pin niken-kim loại hydrua, pin natri kim loại, pin hợp kim natri, pin kim loại lithi, pin ion lithi, pin lai chứa cả pin ion lithi và pin ion natri theo mục 2.9.4.8 hoặc pin ion natri".

Trong đoạn thứ sáu, thêm một câu thứ hai mới như sau: "Các phương tiện chỉ được cung cấp năng lượng bởi pin lai chứa cả pin ion lithi và pin ion natri theo mục 2.9.4.8 sẽ được xếp vào mục UN 3556 PHƯƠNG TIỆN, SỬ DỤNG PIN ION LITHIUM.". 

Thay thế đoạn thứ tám như sau:

"Ví dụ về thiết bị là máy cắt cỏ, máy vệ sinh hoặc thuyền mô hình và máy bay mô hình. Thiết bị sử dụng pin kim loại lithium, pin ion lithium hoặc pin ion natri sẽ được phân loại vào các mục UN 3091 PIN KIM LOẠI LITHIUM CHỨA TRONG THIẾT BỊ hoặc UN 3091 PIN KIM LOẠI LITHIUM ĐƯỢC ĐÓNG GÓI CÙNG THIẾT BỊ hoặc UN 3481 PIN ION LITHIUM CHỨA TRONG THIẾT BỊ hoặc UN 3481 PIN ION LITHIUM ĐƯỢC ĐÓNG GÓI CÙNG THIẾT BỊ hoặc UN 3552 PIN ION NATRI CHỨA TRONG THIẾT BỊ hoặc UN 3552 PIN ION NATRI ĐƯỢC ĐÓNG GÓI CÙNG THIẾT BỊ, tùy theo trường hợp. Pin ion lithium, pin kim loại lithium, pin lai chứa cả pin ion lithium và pin ion natri theo mục 2.9.4.8 hoặc pin ion natri được lắp đặt trong một đơn vị vận chuyển hàng hóa và chỉ được thiết kế để cung cấp nguồn điện bên ngoài đơn vị vận chuyển hàng hóa sẽ được phân loại vào các mục UN 3536 PIN LITHIUM ION LẮP ĐẶT TRONG ĐƠN VỊ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA, UN 3563 PIN LITHIUM KIM LOẠI LẮP ĐẶT TRONG ĐƠN VỊ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA hoặc UN 3564 PIN NATRI ION LẮP ĐẶT TRONG ĐƠN VỊ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA, tùy theo trường hợp.” 
Trong đoạn thứ mười, thay thế cụm từ "và 2.9.4.7" bằng ", 2.9.4.7, 2.9.4.8.2 nếu có và 2.9.4.8.3 nếu có". 
Trong đoạn thứ mười, thêm một câu cuối mới như sau: "Hơn nữa, pin ion natri phải đáp ứng các quy định của mục 2.9.5, ngoại trừ các mục 2.9.5.1, 2.9.5.5 và 2.9.5.6 không áp dụng khi pin của một lô sản xuất không quá 100 pin hoặc bộ pin, hoặc các nguyên mẫu tiền sản xuất của pin hoặc bộ pin khi các nguyên mẫu này được vận chuyển để thử nghiệm, được lắp đặt trong máy móc hoặc động cơ."
SP 389  Thay đoạn đầu tiên thành: 
"Mục này chỉ áp dụng cho pin lithium ion, pin lithium kim loại, pin natri ion hoặc pin lai chứa cả pin lithium ion và pin natri ion theo mục 2.9.4.8 được lắp đặt trong đơn vị vận chuyển hàng hóa và chỉ được thiết kế để cung cấp điện bên ngoài đơn vị vận chuyển hàng hóa. Pin lithium phải đáp ứng các yêu cầu từ 2.9.4.1 đến .7. Pin lai phải đáp ứng các yêu cầu từ 2.9.4.1 đến .8. Pin natri ion phải đáp ứng các yêu cầu từ 2.9.5.1 đến .6. Tất cả các pin phải chứa các hệ thống cần thiết để ngăn ngừa sạc quá mức và xả quá mức giữa các pin."


SP 393  	Thêm cụm từ "vào nitrocellulose khô hoặc không biến đổi" ở cuối. 

SP400 	Trong mục .1, thay thế cụm từ "phải là" bằng từ "là". Trong mục .3, thay thế cụm từ "phải là" bằng từ "là". Trong mục .4, thay thế cụm từ "phải là" bằng từ "là". Trong mục .5, câu đầu tiên, thay thế cụm từ "phải là" bằng từ "là". Trong mục .5, câu thứ hai, thay thế cụm từ "phải là" bằng từ "là". Trong mục .6, thay thế cụm từ “chỉ được chứa" bằng cụm từ "chỉ chứa". 
SP401  Trong câu cuối cùng, sau cụm từ "UN 2795", xóa cụm từ "BỘ PIN ƯỚT, CHỨA CHẤT KIỀM, dùng để tích trữ điện". Ở cuối, thêm một câu mới như sau: "Pin chứa natri kim loại hoặc hợp kim natri phải được vận chuyển theo tiêu chuẩn UN 3292.".
SP403 	Trong mục .2.1 và .2.2, thay thế cụm từ "theo" bằng cụm từ "phù hợp với". 
SP 404 	bị xóa.  
SP 405 	bị xóa.
SP 406 	Thay thế cụm từ "Mục nhập này" bằng cụm từ "Các chất thuộc mục nhập này". 
SP 407 	Trong .2, thay thế cụm từ "phải là" bằng từ “là”.
Trong .3, thay thế cụm từ "phải là" bằng từ “là” và cụm từ "không được" bằng cụm từ "không".
Trong .4, thay thế cụm từ "phải là" bằng từ “là”.
SP 408 	Trong mục .1 và .2, thay thế từ "phải" bằng từ "sẽ". 
SP 961 	Điều khoản đặc biệt hiện hành được thay thế bằng điều khoản sau:
"961	Các phương tiện không bị cấm vận chuyển theo SP 980 không thuộc phạm vi điều chỉnh của Bộ luật này, trừ các điều khoản trong P912, SP 388 và SP 977 khi áp dụng, nếu đáp ứng bất kỳ điều kiện nào sau đây:

.1 Các phương tiện được xếp trên khoang chứa phương tiện, khoang chứa hàng đặc biệt và khoang chứa hàng ro-ro hoặc trên boong ngoài trời của tàu ro-ro hoặc khoang chứa hàng do Cơ quan quản lý (quốc gia đăng ký tàu) chỉ định theo SOLAS 74, chương II-2, quy định 20 là khoang được thiết kế và phê duyệt đặc biệt để vận chuyển phương tiện, và không có dấu hiệu rò rỉ từ bộ pin, động cơ, bình nhiên liệu, bình khí nén hoặc bộ tích áp, hoặc hệ thống nhiên liệu, hoặc hệ thống phanh khi áp dụng. Khi được đóng gói trong đơn vị vận chuyển hàng hóa, ngoại lệ này không áp dụng cho khoang chứa hàng container của tàu ro-ro;

.2 Các phương tiện chạy bằng nhiên liệu lỏng dễ cháy có điểm chớp cháy từ 38°C trở lên, không có rò rỉ ở bất kỳ bộ phận nào của hệ thống nhiên liệu, bình nhiên liệu chứa 450 lít nhiên liệu trở xuống và các bộ pin được lắp đặt được cách điện để bảo vệ khỏi hiện tượng ngắn mạch; 

.3 Các phương tiện chạy bằng nhiên liệu lỏng dễ cháy có điểm chớp cháy dưới 38°C, bình nhiên liệu trống và các bộ pin được lắp đặt được cách điện để bảo vệ khỏi hiện tượng ngắn mạch. Các phương tiện được coi là hết nhiên liệu lỏng dễ cháy khi bình nhiên liệu đã được xả hết và các phương tiện không thể hoạt động do thiếu nhiên liệu. Các bộ phận động cơ như đường ống dẫn nhiên liệu, bộ lọc nhiên liệu và kim phun không cần phải được làm sạch, xả hoặc súc rửa để được coi là hết nhiên liệu. Bình nhiên liệu không cần phải được làm sạch hoặc súc rửa;



.4 Các phương tiện chạy bằng khí dễ cháy (hóa lỏng hoặc nén), bình nhiên liệu trống và áp suất dương trong bình không vượt quá 2 bar, van ngắt nhiên liệu hoặc van cách ly được đóng và cố định, và các bộ pin được lắp đặt được cách điện để bảo vệ khỏi hiện tượng ngắn mạch; 

.5 Các phương tiện chỉ chạy bằng bộ pin điện tích trữ ướt hoặc khô hoặc bộ pin natri, và bộ pin được cách điện để bảo vệ khỏi hiện tượng đoản mạch; và

.6 các phương tiện chỉ sử dụng pin ion natri, và pin bị đoản mạch theo cách khiến pin không còn chứa năng lượng điện. Hiện tượng đoản mạch phải dễ dàng nhận biết (ví dụ: thanh dẫn giữa các cực). 

Đối với các phương tiện sử dụng cả nhiên liệu lỏng dễ cháy và khí dễ cháy, tất cả các điều kiện áp dụng từ mục .2 đến .4 phải được đáp ứng. 

Các tiểu đoạn .2 đến .4 không áp dụng cho các phương tiện điện lai như được xác định trong điều khoản đặc biệt 388. Tiểu đoạn .5 không áp dụng cho các phương tiện sử dụng pin lithium.

SP 962 Điều khoản đặc biệt hiện hành được thay thế bằng điều khoản sau: 
" 962  	Các phương tiện không bị cấm vận chuyển theo SP 980 và không đáp ứng các điều kiện của điều khoản đặc biệt 961 sẽ được xếp vào nhóm 9 và phải đáp ứng các yêu cầu sau:
1. Đối với các phương tiện sử dụng nhiên liệu lỏng dễ cháy, bình chứa nhiên liệu lỏng dễ cháy không được đầy quá một phần tư và trong mọi trường hợp, lượng nhiên liệu lỏng dễ cháy không được vượt quá 250 lít trừ khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
2. Đối với các phương tiện sử dụng khí dễ cháy, van khóa nhiên liệu của bình chứa nhiên liệu phải được đóng kín an toàn; và
3. Bộ pin đã lắp đặt phải đáp ứng các quy định của SP 388 hoặc SP 977, tùy thuộc vào trường hợp áp dụng, và phải được bảo vệ khỏi hư hỏng, kích hoạt ngẫu nhiên trong quá trình vận chuyển, và được cách điện để bảo vệ khỏi đoản mạch.

Phương tiện không đóng gói không phải tuân theo các yêu cầu về đánh dấu và dán nhãn của chương 5.2. 

Lưu ý: 	Khi được vận chuyển trong một đơn vị vận chuyển hàng hóa (CTU), các yêu cầu về dán biển báo của chương 5.3 được áp dụng, bất kể phương tiện được đóng gói hay không đóng gói.

Thêm các điều khoản đặc biệt mới sau:

" 410  Pin lai phù hợp với 2.9.4.8 chứa cả pin ion lithium và pin ion natri phải được chỉ định số UN 3480, 3481 hoặc 3536, tùy thuộc vào trường hợp. Khi vận chuyển các loại pin này theo quy định đặc biệt 188, công suất tính bằng watt-giờ không được vượt quá 100 Wh và phải được ghi rõ trên vỏ ngoài.”

Thông tư số 5080
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"411  Các mặt hàng được vận chuyển theo mục này bao gồm máy quét cộng hưởng từ (MRI) chứa khí không cháy, không độc hại. Khí không cháy, không độc hại phải được chứa bên trong các bộ phận của máy quét MRI. Máy quét MRI phải được thiết kế và chế tạo để chứa khí và loại trừ nguy cơ nổ hoặc nứt các bộ phận giữ khí trong điều kiện vận chuyển bình thường." Máy quét MRI không thuộc phạm vi điều chỉnh của Bộ luật này nếu chúng chứa ít hơn 12 kg khí thuộc phân nhóm 2.2. 

"412  Mục này không được chứa quá 12% khối lượng dimetyl ete."
"413  Các chất mang hydro hữu cơ dạng lỏng (LOHC) dựa trên các chất được phân loại theo mục này có hydro hòa tan vật lý chỉ được vận chuyển theo mục này khi hàm lượng hydro hòa tan vật lý không vượt quá giới hạn 0,5 L(H2)/kg(LOHC)." 
"980  Điều khoản đặc biệt này không áp dụng cho các phương tiện do hành khách tự lái trên tàu, khi được vận chuyển trên tàu chở khách ro-ro như được định nghĩa trong quy định SOLAS II-2/3.42. 

Người gửi hàng phải đánh giá tình trạng an toàn của phương tiện trước khi đưa ra vận chuyển.

Phương tiện không được phép vận chuyển nếu bị cấm theo mục 1.1.3.1 hoặc nếu:
.1 có hoặc có dấu hiệu rò rỉ từ bộ pin, động cơ, bình nhiên liệu, bình khí nén hoặc bình tích áp, hệ thống nhiên liệu hoặc hệ thống phanh (nếu có); hoặc
.2 có hoặc có dấu hiệu hư hỏng thiết bị điện (bao gồm nhưng không giới hạn ở dây cáp bị sờn hoặc hư hỏng); hoặc
.3 có hoặc có dấu hiệu hư hỏng hệ thống an toàn bổ sung (SRS) (ví dụ: túi khí, bộ căng dây an toàn); hoặc
.4 bị ảnh hưởng bởi các sự kiện cực đoan (ví dụ: lũ lụt, bão, sóng thần, hỏa hoạn, ngập nước). 
Nếu bất kỳ điều kiện nào nêu trên xảy ra, phương tiện không được phép vận chuyển trừ khi đã thực hiện các biện pháp khắc phục. Các biện pháp khắc phục này sẽ được đánh giá về hiệu quả nhằm đảm bảo rằng các điều kiện đó không còn xảy ra. 
Bộ pin thuộc Điều khoản đặc biệt 376 phải được tháo bỏ.
Phương tiện được vận chuyển như chất thải cũng phải tuân theo các quy định của mục 2.0.5.”
PHẦN 4
CÁC QUY ĐỊNH VỀ ĐÓNG GÓI VÀ BỒN CHỨA 
Chương 4.1
Sử dụng bao bì, bao gồm cả thùng chứa hàng rời trung gian (IBC) và bao bì lớn 
4.1.1 	Các quy định chung về đóng gói hàng hóa nguy hiểm trong bao bì, bao gồm cả IBC và bao bì lớn 
4.1.1.19.3 Trong mục .3, câu đầu tiên, thay thế cụm từ "và thể tích" bằng cụm từ "về dung tích nước sử dụng được và về tích số thể tích áp suất".

4.1.3 Các quy định chung về hướng dẫn đóng gói
4.1.3.4 Thay thế phần "Bao bì" như sau: 
"Bao bì đơn lẻ
Đối với các chất thuộc nhóm đóng gói I, trừ khi được chấp thuận vận chuyển chất lỏng thuộc nhóm đóng gói I:
Thùng phuy: 1A2, 1B2, 1H2 và 1N2 
Thùng dự phòng: 3A2, 3B2 và 3H2
Đối với các chất thuộc nhóm đóng gói I, II và III: 
Thùng phuy: 1D và 1G
Hộp: 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2 và 4N 
Túi: 5L1, 5L2, 5L3, 5H1, 5H2, 5H3, 5H4, 5M1 và 5M2
Bao bì hỗn hợp: 6HC, 6HD1, 6HD2, 6HG1, 6HG2, 6PC, 6PD1,
6PD2, 6PG1, 6PG2, 6PH1 và 6PH2"
4.1.3.6.5 	Trong câu đầu tiên, thay thế cụm từ "mức độ đầy" bằng cụm từ "độ đầy".
4.1.4 Danh sách hướng dẫn đóng gói 
4.1.4.1 Hướng dẫn đóng gói liên quan đến việc sử dụng bao bì (ngoại trừ IBC và bao bì lớn)
P001 	Bổ sung các quy định đóng gói đặc biệt mới sau:
"PP98 Đối với UN 2029, khi sử dụng bình chịu áp suất, áp suất bên trong ở 65°C không được vượt quá áp suất thử nghiệm.
PP99 Đối với hỗn hợp được chỉ định cho UN 3082 chứa ít hơn 1% chất có thành phần độc hại cao với hệ số M là 10, 100 hoặc 1000 (như mô tả trong 2.9.3.4.6.4), thùng nhựa có nắp tháo rời chứa lượng hơn 5 lít và không quá 20 lít mỗi bao bì không phải chịu các thử nghiệm hiệu suất trong chương 6.1 trong thời gian chuyển tiếp đến ngày 31 tháng 12 năm 2034, với điều kiện bao bì đã vượt qua thành công thử nghiệm xếp chồng trong 6.1.5.6 đối với thùng nhựa dùng cho chất lỏng và đáp ứng các quy định chung của 4.1.1, ngoại trừ 4.1.1.3 và 4.1.3."

P002 	Xóa chú thích bảng 4 và 5 và các tham chiếu đến các chú thích này.
Sau hàng "Bình chịu áp suất", thêm một hàng mới với nội dung sau: 
"Yêu cầu bổ sung:
Trường hợp chất rắn có thể hóa lỏng trong quá trình vận chuyển, xem 4.1.3.4."
P006 	Trong (5), câu đầu tiên, sau cụm từ "pin hoặc bộ pin lithium", thêm cụm từ "pin hoặc bộ pin ion natri" (hai lần) và thay thế cụm từ "chưa đáp ứng (số nhiều)" bằng cụm từ "chưa đáp ứng (số ít)". 
P130 	Thêm điều khoản đóng gói đặc biệt mới sau: 
"PP100 Đối với số UN 0012 và 0014, bất chấp các yêu cầu của 4.1.5.11, các sản phẩm có thể được đóng gói mà không cần đệm lót bên trong, phụ kiện, lớp phủ hoặc lớp lót trong bao bì kim loại bên ngoài."
P200 	Trong (4) (d), thay thế cụm từ "mức độ hoặc áp suất chiết rót" bằng cụm từ "tỷ lệ chiết rót hoặc áp suất chiết rót". 
P410 	Xóa chú thích bảng 3 và các tham chiếu đến lưu ý này. Chú thích bảng 4 trở thành chú thích bảng 3. 
Sau hàng "Bình chịu áp suất", thêm một hàng mới với nội dung sau:
"Yêu cầu bổ sung:
Trường hợp chất rắn có thể chuyển thành chất lỏng trong quá trình vận chuyển, xem 4.1.3.4."
P520 	Trong điều khoản đặc biệt PP95, tại mục .1, thay thế từ "bao gồm (số nhiều)" bằng từ "bao gồm (số ít)" và tại mục .2, ở cuối, thêm cụm từ "hoặc 24 ± 2,4 g/L".
P903 	Trong mục (2), ở đầu, thay thế từ "Bên cạnh" bằng từ "Ngoài ra,". 
P907 	Ở cuối, thêm một dòng mới với nội dung sau:
“Yêu cầu bổ sung:
Pin và bộ pin phải được bảo vệ khỏi hư hỏng và đoản mạch, và sản phẩm phải được trang bị phương tiện hiệu quả để ngăn ngừa kích hoạt ngẫu nhiên." 
P911 	Trong mục (2), câu đầu tiên, trước từ "được chỉ định", thêm từ "được phê duyệt hoặc".
P912 	Trong mục (c), ở đầu, thay thế từ "khi các phương tiện" bằng từ "khi chúng".
4.1.4.2 Hướng dẫn đóng gói liên quan đến việc sử dụng IBC 
IBC04 và IBC05 Sau dòng thứ hai, thêm một dòng mới với nội dung sau:


"Yêu cầu bổ sung:
Trường hợp chất rắn có thể chuyển thành chất lỏng trong quá trình vận chuyển, xem 4.1.3.4.
"IBC520 Đối với UN 3119, thêm một mục mới như sau:

	
	tert -Butyl 	peroxy-2- ethylhexanoate , không quá 52%, trong dung môi loại A 
	31HA1
31A
	1.000
1.250
	+30°C
+30°C
	+35°C
+35°C


LP02 Trước dòng "Điều khoản đóng gói đặc biệt", thêm một dòng mới với nội dung sau:
"Yêu cầu bổ sung:
Trường hợp chất rắn có thể hóa lỏng trong quá trình vận chuyển, xem 4.1.3.4." 
Trong chú thích bảng a, trước từ "bao bì", thêm từ "bên trong". 
LP03 	Trong (4), câu đầu tiên, sau cụm từ "pin lithium hoặc pin lithium", thêm cụm từ "pin hoặc bộ pin ion natri " (hai lần). 
LP906 	Trong (2), câu đầu tiên, trước từ "được chỉ định", thêm cụm từ "được phê duyệt hoặc". 
4.1.6 Quy định đóng gói đặc biệt cho hàng hóa nhóm 2
4.1.6.1 Quy định chung
4.1.6.1.2 	Trong câu thứ hai, sau "ISO 11114-1:2020", thêm "+ Sửa đổi 1:2023".
4.1.6.1.8 	Trong đoạn sau mục .5, câu thứ ba, sau "ISO 10297:2014 + Sửa đổi 1:2017", thêm cụm từ "hoặc điều khoản 5.4.2 của ISO 10297:2024". 
4.1.7 Quy định đóng gói đặc biệt đối với peroxit hữu cơ (nhóm 5.2) và các chất tự phản ứng nhóm 4.1
4.1.7.1 Sử dụng bao bì (trừ IBC)
4.1.7.1.1 Thêm câu sau vào cuối đoạn:
"Để tránh việc chứa chất lỏng không cần thiết, không được sử dụng bao bì kim loại đáp ứng tiêu chí thử nghiệm áp suất bên trong (thủy lực) cho nhóm đóng gói I."
Thêm lưu ý mới sau vào sau đoạn:
"Lưu ý: Người gửi hàng nên tham khảo ý kiến ​​nhà sản xuất bao bì để xác minh rằng bao bì kim loại không đáp ứng tiêu chí thử nghiệm áp suất bên trong (thủy lực) cho nhóm đóng gói I."
Chương 4.2
Sử dụng bồn chứa di động và thùng chứa khí đa thành phần (MEGC)
4.2.0 Các điều khoản chuyển tiếp 
4.2.0.3 Chèn các đoạn mới vào cuối như sau:

"Các bồn chứa di động được sản xuất trước ngày 1 tháng 1 năm 2027 đã được ghi nhãn theo yêu cầu của mục 6.7.4.15.1 (i) (iv) áp dụng trong Bản sửa đổi 41-22 của Bộ luật này vẫn có thể được sử dụng.
Các bồn chứa di động được chế tạo trước ngày 1 tháng 1 năm 2029 không tuân thủ các yêu cầu của mục 6.7.4.5.2 liên quan đến các lỗ nạp và xả ở pha hơi vẫn có thể được sử dụng."
4.2.1 Quy định chung về việc sử dụng bồn chứa di động để vận chuyển các chất thuộc nhóm 1 và nhóm 3 đến 9 
4.2.1.9 Mức độ đầy
4.2.1.9.2   Thay thế cụm từ "Mức độ đầy tối đa (tính bằng %) cho mục đích sử dụng chung được xác định bằng công thức:" bằng cụm từ "Ngoại trừ các chất lỏng đáp ứng bất kỳ điều kiện nào trong 4.2.1.9.3, mức độ đầy tối đa (tính bằng %) cho mục đích sử dụng chung được xác định bằng công thức:".
4.2.2 Quy định chung về việc sử dụng bồn chứa di động để vận chuyển khí hóa lỏng không làm lạnh và hóa chất dưới áp suất 
4.2.2.8 Trong mục .1, thay thế cụm từ "tình trạng không đầy" bằng cụm từ "tình trạng đầy".
4.2.3 Các quy định chung về việc sử dụng bồn chứa di động để vận chuyển khí hóa lỏng làm lạnh nhóm 2
4.2.3.8 Trong mục .1, thay thế cụm từ "tình trạng không đầy" bằng cụm từ "tình trạng đầy".
4.2.5 	Hướng dẫn sử dụng bồn chứa di động và các quy định đặc biệt
4.2.5.3 Các quy định đặc biệt về bồn chứa di động
Thêm quy định đặc biệt mới sau đây về bồn chứa di động:
"TP43 Hướng dẫn sử dụng bồn chứa di động T1 có thể tiếp tục được áp dụng cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2028." 
PHẦN 5
QUY TRÌNH KÝ GỬI 
Chương 5.2
Đánh dấu và dán nhãn bao bì, bao gồm cả IBC 
5.2.1 Đánh dấu bao bì bao gồm IBC 

5.2.1.10 Nhãn pin lithium hoặc natri ion
Thay tiêu đề thành:
"5.2.1.10 	Nhãn pin". 

5.2.1.10.1 Thay cụm từ "pin hoặc bộ pin lithium hoặc natri ion" bằng cụm từ "pin hoặc bộ pin lithium hoặc pin hoặc bộ pin natri ion" và thay cụm từ "điều khoản 188" bằng cụm từ "điều khoản 188 hoặc 400".  
5.2.1.10.2 
5.2.1.10.3 Thêm câu mới sau vào cuối đoạn đầu tiên: "Tuy nhiên, trường hợp thiết bị chứa một hoặc nhiều pin cúc áo ngoài pin hoặc bộ pin, thì không cần phải ghi số UN chỉ pin cúc áo đó lên nhãn." 
Trong hình "Dấu hiệu pin ion lithium hoặc natri", thay thế cụm từ "Dấu hiệu pin ion lithium hoặc natri" bằng cụm từ "Dấu hiệu pin". 
5.2.1.10  Thêm mục 5.2.1.10.3 mới như sau:
" 5.2.1.10. 3 	Khi cả dấu hiệu pin và nhãn theo mục 5.2.2.2, ngoại trừ mẫu số 9A, đều được yêu cầu, thì dấu hiệu pin phải được đặt trên cùng một bề mặt với nhãn nếu kích thước bao bì cho phép."
5.2.2 Ghi nhãn bao bì, bao gồm cả IBC
5.2.2.1 Các quy định về ghi nhãn 
5.2.2.1.13 Nhãn cho các mặt hàng chứa hàng hóa nguy hiểm được vận chuyển theo số UN 3537, 3538, 3539, 3540, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547 và 3548
Trong mục .1, câu thứ hai, thay thế cụm từ "bộ pin ion lithium hoặc natri" bằng cụm từ "bộ pin lithium hoặc bộ pin ion natri" và thay thế cụm từ "dấu hiệu pin ion lithium hoặc natri" bằng cụm từ "dấu hiệu pin". Trong câu thứ ba, thay thế cụm từ "pin ion lithium hoặc natri" bằng cụm từ "pin lithium hoặc pin ion natri". 
5.2.2.2 Quy định về nhãn
5.2.2.2.2 	Mẫu nhãn
Xóa từ "Lưu ý:"
PHẦN 6
CẤU TẠO VÀ KIỂM TRA BAO BÌ, THÙNG CHỨA HÀNG RỜI TRUNG GIAN (IBC), BAO BÌ LỚN, BỒN CHỨA DI ĐỘNG, THÙNG CHỨA KHÍ ĐA THÀNH PHẦN (MEGC) VÀ XE BỒN ĐƯỜNG BỘ 
Chương 6.1
Quy định về cấu tạo và kiểm tra bao bì (trừ các chất thuộc nhóm 6.2) 
6.1.4 Quy định về bao bì
6.1.4.12 Hộp bìa cứng (bao gồm cả hộp bìa cứng sóng)
6.1.4.12.1 Trong câu thứ hai, thay thế "ISO 535:2014" bằng "ISO 535:2023".
6.1.5 Quy định về kiểm tra bao bì 
6.1.5.1 Hiệu suất và tần suất kiểm tra
6.1.5.1.3  Thay thế từ "Kiểm tra" bằng từ "Các kiểm tra thích hợp".

Chương 6.2
Quy định về cấu tạo và kiểm tra các bình chứa áp suất, bình xịt khí dung, các bình chứa nhỏ chứa khí (hộp khí) và hộp pin nhiên liệu chứa khí dễ cháy hóa lỏng 
6.2.1 Quy định chung
6.2.1.5 Kiểm tra và thử nghiệm ban đầu 
6.2.1.5.1 Tại mục .7, trước từ "mã kỹ thuật", thêm từ "được công nhận". 
6.2.1.6 Kiểm tra và thử nghiệm định kỳ
6.2.1.6.1 Tại mục .4, chú thích 3, câu đầu tiên, sau "Sửa đổi 1:2021", thêm "+ Sửa đổi 2:2024". Sau câu thứ hai, thêm câu mới sau: "Trong giai đoạn chuyển tiếp cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2028, tiêu chuẩn ISO 18119:2018 + Sửa đổi 1:2021 có thể được sử dụng cho mục đích tương tự."
6.2.2 Quy định về bình chứa áp suất UN
6.2.2.1 Thiết kế, cấu tạo và kiểm tra, thử nghiệm ban đầu
6.2.2.1.1 Trong bảng, ở hàng dành cho ISO 4706:2008, trong cột "Áp dụng cho sản xuất", thay thế cụm từ "Cho đến khi có thông báo mới" bằng "Cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2030". Thêm một hàng mới bên dưới hàng này như sau: 

	ISO 4706:2023
	Bình khí – Bình thép hàn có thể nạp lại – Áp suất thử nghiệm 60 bar trở xuống 
	Cho đến khi có thông báo mới. 


6.2.2.1.2 Trong bảng, ở hàng dành cho tiêu chuẩn ISO 11515:2013 + Sửa đổi 1:2018, trong cột "Áp dụng cho sản xuất", thay thế cụm từ "Cho đến khi có thông báo mới" bằng cụm từ "Cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2030". Thêm một hàng mới bên dưới hàng này như sau: 

	ISO 11515:2022
	Bình khí – Ống composite gia cường có thể nạp lại, dung tích chứa nước từ 450 lít đến 3000 lít – Thiết kế, cấu tạo và thử nghiệm 
	Cho đến khi có thông báo mới.


6.2.2.1.3 Trong bảng đầu tiên, ở hàng dành cho tiêu chuẩn ISO 4706:2008, trong cột "Áp dụng cho sản xuất", thay thế cụm từ "Cho đến khi có thông báo mới" bằng cụm từ "Cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2030". Thêm một hàng mới bên dưới hàng này như sau: 

	ISO 4706:2023
	Bình khí – Bình thép hàn có thể nạp lại – Áp suất thử nghiệm 60 bar trở xuống 
	Cho đến khi có thông báo mới.


6.2.2.1.8  Trong bảng, ở hàng dành cho tiêu chuẩn ISO 4706:2008, trong cột "Áp dụng cho sản xuất", thay thế cụm từ "Cho đến khi có thông báo mới" bằng cụm từ "Cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2030". Thêm một hàng mới bên dưới hàng này như sau:

	ISO 4706:2023
	Bình khí – Bình thép hàn có thể nạp lại – Áp suất thử nghiệm 60 bar trở xuống 
	Cho đến khi có thông báo mới.



6.2.2.2 Vật liệu
Trong bảng, ở hàng dành cho ISO 11114-1:2020, trong cột đầu tiên, sau "ISO 11114-1:2020", thêm "+ Sửa đổi 1:2023".
6.2.2.3 Nắp đậy và biện pháp bảo vệ nắp đậy
Trong bảng đầu tiên, ở hàng dành cho ISO 10297:2014 + Sửa đổi 1:2017, trong cột "Áp dụng cho sản xuất", thay thế cụm từ "Cho đến khi có thông báo mới" bằng cụm từ "Cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2028". Thêm một hàng mới bên dưới hàng này như sau:
	ISO 10297:2024
	Bình khí – Van bình khí – Thông số kỹ thuật và kiểm tra kiểu loại
	Cho đến khi có thông báo mới.


Trong bảng đầu tiên, ở hàng dành cho tiêu chuẩn ISO 14246:2014 + Sửa đổi 1:2017, trong cột "Áp dụng cho sản xuất", thay thế cụm từ "Cho đến khi có thông báo mới" bằng cụm từ "Cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2030". Thêm một hàng mới bên dưới hàng này như sau:

	ISO 14246:2022
	Bình khí – Van bình khí – Kiểm tra và thử nghiệm trong quá trình sản xuất 
	Cho đến khi
thông báo thêm



6.2.2.4 Kiểm tra và thử nghiệm định kỳ
Trong bảng đầu tiên, ở hàng dành cho ISO 18119:2018 + Sửa đổi 1:2021, trong cột "Áp dụng", thay thế cụm từ "Cho đến khi có thông báo mới" bằng cụm từ "Cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2028". Thêm một hàng mới bên dưới hàng này như sau: 
	ISO 18119:2018
+ Sửa đổi 1:2021 + Sửa đổi 2:2024
	Bình khí – Bình và ống khí bằng thép liền mạch và hợp kim nhôm liền mạch – Kiểm tra và thử nghiệm định kỳ 
	Cho đến khi có thông báo mới.


Trong bảng đầu tiên, ở hàng dành cho tiêu chuẩn ISO 11623:2015, trong cột "Áp dụng", thay thế cụm từ "Cho đến khi có thông báo mới" bằng cụm từ "Cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2028". Thêm một hàng mới bên dưới hàng này như sau: 

	ISO 11623:2023
	Bình khí – Bình và ống composite – Kiểm tra và thử nghiệm định kỳ
Lưu ý: Thử nghiệm áp suất không được thay thế bằng kỹ thuật kiểm tra không phá hủy (NDE), mặc dù các kỹ thuật đó có thể được sử dụng cho mục đích giám sát. 
	Cho đến khi có thông báo mới.


Trong bảng đầu tiên, ở hàng dành cho tiêu chuẩn ISO 22434:2006, trong cột "Áp dụng", thay thế cụm từ "Cho đến khi có thông báo mới" bằng cụm từ "Cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2028". Thêm một hàng mới bên dưới hàng này như sau: 

	ISO 22434:2022
	Bình khí – Kiểm tra và bảo dưỡng van
Lưu ý: Các yêu cầu này có thể được đáp ứng vào những thời điểm khác ngoài thời điểm kiểm tra và thử nghiệm định kỳ các bình khí UN. 
	Cho đến khi có thông báo mới.



6.2.2.7 Đánh dấu các bình chứa áp suất UN có thể nạp lại 
6.2.2.7.3 Trong mục (k) và (l), ở cuối, thêm đoạn mới sau: 
"Các bình chứa axetylen được chế tạo theo Sửa đổi 40-20 của Bộ luật này có thể tiếp tục được sử dụng mà không cần đánh dấu như chi tiết trong mục (ii) và (iii) khi không thể đánh dấu trên vai bình hoặc trên bất kỳ vòng cổ nào."
Ở cuối, xóa phần lưu ý.
6.2.2.7.4 Trong mục (p), sau "ISO 11114-1:2020", thêm "+ Sửa đổi 1:2023". 
6.2.2.8 Đánh dấu các bình khí UN không thể nạp lại 
6.2.2.8.1 Thêm một đoạn mới vào cuối như sau:
"Các bình khí UN không thể nạp lại có cấu tạo liền mạch với đường kính 40 mm trở xuống có thể được ghi nhãn vĩnh viễn (ví dụ: in bằng khuôn, đóng dấu, khắc hoặc ăn mòn) trên thành bên của chúng, miễn là không tạo ra sự tập trung ứng suất có hại và độ dày tối thiểu của thành vỏ hình trụ được duy trì. Kích thước tối thiểu của các dấu hiệu là 1,5 mm. Kích thước tối thiểu của biểu tượng bao bì UN là 3 mm. Kích thước tối thiểu của dấu "KHÔNG NẠP LẠI" là 3 mm." 
6.2.2.9 Đánh dấu các hệ thống lưu trữ hydrua kim loại UN 
6.2.2.9.2 	Trong mục (j), sau "ISO 11114-1:2020", thêm "+ Sửa đổi 1:2023". 
6.2.3 Quy định đối với các bình chứa áp suất không đạt tiêu chuẩn UN
6.2.3.5 Bình chứa áp suất cứu hộ 
Thay thế lưu ý hiện có bằng lưu ý sau:
"Lưu ý: Các bình chứa áp suất cứu hộ có dung tích nước không quá 3.000 lít có thể tiếp tục được sử dụng mà không cần gắn thêm dấu PVP cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2030." 
Trong mục 6.2.3.5.2, trước câu cuối cùng, thêm đoạn sau:
"Chỉ dẫn về các bình chứa áp suất được phép sử dụng phải bao gồm các thông tin sau:
.1 	Áp suất thử nghiệm mà bình chứa áp suất cứu hộ có thể chịu được ở nhiệt độ tối đa, giới hạn việc lưu trữ các bình chứa áp suất chứa khí hóa lỏng; và 
.2 	Dung tích nước sử dụng được và tích số pV tối đa được phép đối với các bình chứa áp suất được lưu trữ, giới hạn việc lưu trữ các bình chứa áp suất chứa khí nén. Giá trị của tích số pV tối đa này là giá trị thấp nhất trong hai giá trị sau: 


.1 	Giới hạn chung của tích số pV là 1,5 triệu bar lít; hoặc
.2 	Tích số pV của bình chứa áp suất cứu hộ dựa trên áp suất thử nghiệm mà nó được phép chịu ở nhiệt độ tối đa và dung tích nước sử dụng được của nó."
Câu cuối cùng của mục 6.2.3.5.2 trở thành mục 6.2.3.5.3 mới, và các đoạn tiếp theo được đánh số lại lần lượt thành 6.2.3.5.4 và 6.2.3.5.5. Ở cuối mục 6.2.3.5.3 mới, thêm cụm từ "trong giấy chứng nhận phê duyệt".
Trong mục 6.2.3.5.5 được đánh số lại, thay thế câu cuối cùng như sau:
"Việc đánh dấu bình chứa áp suất cứu hộ phải bao gồm dung tích nước sử dụng được, áp suất thử nghiệm và tích số áp suất thể tích tối đa. Dấu hiệu này phải bắt đầu bằng các chữ cái "PVP", tiếp theo là tích số pV và đơn vị. Tích số pV phải có một khoảng trắng phía trước ba chữ số cuối cùng của giá trị. Các đơn vị "BAR" và "L" phải được phân tách bằng một dấu chấm. Để đảm bảo tính dễ đọc và tránh bị chỉnh sửa sau này, dấu hiệu không được chứa nhiều hơn một khoảng trắng. Ví dụ về dấu hiệu PVP được đưa ra bên dưới: 
PVP1500 000BAR.L"
Chương 6.3
Các quy định về cấu tạo và thử nghiệm bao bì cho các chất lây nhiễm nhóm 6.2 thuộc loại A (UN 2814 và UN 2900)
6.3.5 Các quy định về thử nghiệm bao bì
6.3.5.1 Hiệu suất và tần suất thử nghiệm 
6.3.5.1.3 	Thay thế từ "Thử nghiệm" bằng từ "Các thử nghiệm thích hợp".
Chương 6.4
Các quy định về cấu tạo, thử nghiệm và phê duyệt bao bì cho vật liệu phóng xạ và việc phê duyệt vật liệu đó 
6.4.11 	Các quy định về bao bì chứa vật liệu phân hạch 
6.4.11.2 Trong mục (d), câu thứ hai, thay thế từ "trọng lượng" bằng từ "khối lượng".
Chương 6.5
Các quy định về cấu tạo và thử nghiệm thùng chứa hàng rời trung gian (IBC) 
6.5.2 Ghi nhãn
6.5.2.1 Ghi nhãn chính
6.5.2.1.1 Trong mục 7, câu đầu tiên, thay thế cụm từ "tải trọng thử nghiệm xếp chồng" bằng cụm từ "khối lượng thử nghiệm xếp chồng chồng chất". 
6.5.2.1.3 	Trong ví dụ đầu tiên, câu đầu tiên, thay thế cụm từ "tải trọng thử nghiệm xếp chồng" bằng cụm từ "khối lượng thử nghiệm xếp chồng chồng chất".

6.5.2.2 Ghi nhãn bổ sung
6.5.2.2.2 Trong câu đầu tiên, thay thế cụm từ "tải trọng xếp chồng" bằng cụm từ "khối lượng xếp chồng chồng chất". 
6.5.4 Thử nghiệm, chứng nhận và kiểm tra 
6.5.4.4  Kiểm tra và thử nghiệm 
6.5.4.4.2 	Cuối cùng, thêm một lưu ý mới như sau:
"Lưu ý: Thử nghiệm độ kín ban đầu theo (a) không nhất thiết phải tuân thủ thử nghiệm kiểu thiết kế trong 6.5.6.7. Tuy nhiên, các mẫu IBC lấy từ quá trình sản xuất phải đáp ứng các yêu cầu về thử nghiệm độ kín theo 6.5.6.7. Thử nghiệm độ kín định kỳ theo (b) không nhất thiết phải tuân thủ thử nghiệm kiểu thiết kế trong 6.5.6.7."
6.5.5 Quy định cụ thể cho IBC 
6.5.5.2 Quy định cụ thể cho IBC linh hoạt 
6.5.5.2.2 Sau câu đầu tiên, thêm các câu sau: "Không được sử dụng bất kỳ bộ phận nào của thân IBC thu hồi từ các IBC linh hoạt đã qua sử dụng trong việc sản xuất thân IBC mới, trừ khi là vật liệu tái chế. Đối với thân IBC được sản xuất từ ​​vật liệu nhựa tái chế, chỉ được sử dụng vật liệu nhựa tái chế như được định nghĩa trong mục 1.2.1." 
6.5.5.2.8 Xóa hai câu đầu tiên. Trong câu còn lại, thay thế từ "đã sử dụng" bằng từ "đã tái sử dụng".
6.5.5.4 Quy định cụ thể cho thùng chứa IBC composite có thùng chứa bên trong bằng nhựa 
6.5.5.4.16 Trong câu thứ hai, thay thế "ISO 535:2014" bằng "ISO 535:2023".
6.5.5.5 Các quy định cụ thể cho thùng chứa IBC bằng ván sợi 
6.5.5.5.3 	Trong câu thứ hai, thay thế "ISO 535:2014" bằng "ISO 535:2023".
6.5.6 Các quy định về thử nghiệm đối với thùng chứa IBC
6.5.6.6  Thử nghiệm xếp chồng
6.5.6.6.4 	Tính toán tải trọng thử nghiệm chồng chất
Thay thế cụm từ "tải trọng đặt lên thùng IBC" bằng cụm từ "khối lượng đặt trên bề mặt thùng IBC để tạo ra tải trọng thử nghiệm chồng chất".

Chương 6.6
Các quy định về cấu tạo và thử nghiệm bao bì cỡ lớn 
6.6.3 Ghi nhãn
6.6.3.1 Ghi nhãn chính
Trong mục (g), câu đầu tiên, thay thế cụm từ "tải trọng thử nghiệm xếp chồng" bằng cụm từ "khối lượng thử nghiệm xếp chồng chồng chất".
6.6.3.2 Ví dụ về ghi nhãn
Trong ví dụ thứ nhất và thứ hai, thay thế cụm từ "tải trọng xếp chồng" bằng cụm từ "khối lượng thử nghiệm xếp chồng chồng chất". 
6.6.3.3 Trong câu đầu tiên, thay thế cụm từ "tải trọng xếp chồng" bằng cụm từ "khối lượng xếp chồng chồng chất".
6.6.4 Các quy định cụ thể cho bao bì cỡ lớn
6.6.4.4 Các quy định cụ thể cho bao bì cỡ lớn bằng ván sợi 
6.6.4.4.1 Trong câu thứ hai, thay thế "ISO 535:2014" bằng "ISO 535:2023".
6.6.5 Quy định kiểm tra đối với bao bì lớn
6.6.5.1 Hiệu suất và tần suất kiểm tra
6.6.5.1.3 	Trong câu đầu tiên, thay thế từ "Kiểm tra" bằng cụm từ "Các kiểm tra thích hợp". 
6.6.5.3  Quy định về thử nghiệm 
6.6.5.3.3 	Thử nghiệm xếp chồng
6.6.5.3.3.4 Tính toán tải trọng thử nghiệm chồng chất
Thay thế cụm từ "tải trọng đặt lên bao bì lớn" bằng cụm từ "khối lượng đặt trên bề mặt bao bì lớn để tạo ra tải trọng thử nghiệm chồng chất". 
Chương 6.7
Các quy định về thiết kế, cấu tạo, kiểm tra và thử nghiệm bồn chứa di động và thùng chứa khí đa thành phần (MEGC)
6.7.2 Các quy định về thiết kế, cấu tạo, kiểm tra và thử nghiệm bồn chứa di động dùng để vận chuyển các chất thuộc nhóm 1 và nhóm 3 đến 9 
6.7.2.1 Định nghĩa
Trong định nghĩa "Bồn chứa di động", ở câu cuối cùng, xóa cụm từ ", bồn chứa phi kim loại (trừ bồn chứa di động FRP, xem chương 6.10)". 
6.7.2.5 Thiết bị dịch vụ
6.7.2.5.11 Sau từ "kim loại", thêm cụm từ "hoặc nhựa gia cường sợi (FRP) theo 6.10.3".

6.7.2.17 Giá đỡ, khung, thiết bị nâng và buộc bồn chứa di động 
6.7.2.17.5 Trong mục .4, thay thế "ISO 1496-3:1995." bằng cụm từ "ISO 1496-3:2019. Các kiểu thiết kế phù hợp với ISO 1496-3:1995 đã được phê duyệt trước ngày 1 tháng 1 năm 2030 vẫn có thể được sử dụng." 
6.7.2.18 Phê duyệt thiết kế
6.7.2.18.2 Trong mục .1, thay thế "ISO 1496-3:1995;" bằng cụm từ "ISO 1496-3:2019. Các thử nghiệm được quy định trong ISO 1496-3:1995 vẫn có thể được sử dụng cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2029;".
6.7.3 Quy định về thiết kế, cấu tạo, kiểm tra và thử nghiệm các bồn chứa di động dùng để vận chuyển khí hóa lỏng không làm lạnh nhóm 2 
6.7.3.13 Giá đỡ, khung, thiết bị nâng và buộc bồn chứa di động
6.7.3.13.5 Trong mục .4, thay thế "ISO 1496-3:1995." bằng cụm từ "ISO 1496-3:2019. Các kiểu thiết kế phù hợp với ISO 1496-3:1995 được phê duyệt trước ngày 1 tháng 1 năm 2030 vẫn có thể được sử dụng."
6.7.3.14 Phê duyệt thiết kế
6.7.3.14.2 Trong mục .1, thay thế "ISO 1496-3:1995;" bằng cụm từ "ISO 1496-3:2019. Các thử nghiệm được quy định trong ISO 1496-3:1995 vẫn có thể được sử dụng cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2029;".
6.7.4 Quy định về thiết kế, cấu tạo, kiểm tra và thử nghiệm các bồn chứa di động dùng để vận chuyển khí hóa lỏng làm lạnh nhóm 2
6.7.4.5 Thiết bị dịch vụ
6.7.4.5.2 Sau câu đầu tiên, thêm câu mới sau: "Các lỗ nạp và xả cũng bao gồm các lỗ trong pha hơi của bồn chứa di động được sử dụng để thu hồi hơi." 
6.7.4.12 Giá đỡ, khung, thiết bị nâng và buộc bồn chứa di động
6.7.4.12.5 Trong mục .4, thay thế "ISO 1496-3:1995;" bằng cụm từ "ISO 1496-3:2019. Các kiểu thiết kế phù hợp với ISO 1496-3:1995 được phê duyệt trước ngày 1 tháng 1 năm 2030 vẫn có thể được sử dụng;".
6.7.4.13 Phê duyệt thiết kế
6.7.4.13.2 Trong mục .1, thay thế "ISO 1496-3:1995;" bằng cụm từ "ISO 1496-3:2019. Các thử nghiệm được quy định trong ISO 1496-3:1995 có thể tiếp tục được sử dụng cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2029;".
6.7.5 Các quy định về thiết kế, cấu tạo, kiểm tra và thử nghiệm các thùng chứa khí đa thành phần (MEGC) dùng để vận chuyển khí không làm lạnh 
6.7.5.2  Các quy định chung về thiết kế và cấu tạo 
6.7.5.2.4 	Trong mục (a), sau "ISO 11114-1:2020", thêm "+ Sửa đổi 1:2023". 
6.7.5.10 	Giá đỡ, khung, thiết bị nâng và buộc MEGC
6.7.5.10.4 Trong mục .4, thay thế "ISO 1496-3:1995." bằng cụm từ "ISO 1496-3:2019. Các kiểu thiết kế tuân thủ ISO 1496-3:1995 được phê duyệt trước ngày 1 tháng 1 năm 2030 vẫn có thể được sử dụng."

6.7.5.11 	Phê duyệt thiết kế
6.7.5.11.2 Trong mục .1, thay thế "ISO 1496-3:1995;" bằng cụm từ "ISO 1496-3:2019. Các thử nghiệm được quy định trong ISO 1496-3:1995 vẫn có thể được sử dụng cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2029;".
Chương 6.9
Các quy định về thiết kế, cấu tạo, kiểm tra và thử nghiệm container hàng rời
6.9.3 	Các quy định về thiết kế, cấu tạo, kiểm tra và thử nghiệm container vận chuyển hàng hóa được sử dụng làm container hàng rời BK1 hoặc BK2 
6.9.3.1.1 Thay thế "ISO 1496-4:1991" bằng "ISO 1496-4:2023". Thêm câu mới sau vào cuối: "Các loại container hàng rời tuân thủ ISO 1496-4:1991 có thể tiếp tục được sử dụng cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2034."
6.9.3.1.2 Thay thế "ISO 1496-4:1991" bằng "ISO 1496-4:2023" và thêm câu mới sau vào cuối: "Yêu cầu thử nghiệm của ISO 1496-4:1991 có thể tiếp tục được sử dụng cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2034."
6.9.5 	Yêu cầu về thiết kế, cấu tạo, kiểm tra và thử nghiệm các thùng chứa hàng rời linh hoạt BK3 
6.9.5.5 Ghi nhãn
6.9.5.5.1 Trong (g), thay thế cụm từ "tải trọng thử nghiệm xếp chồng" bằng cụm từ "khối lượng thử nghiệm xếp chồng chồng chất".  
Chương 6.10
Các quy định về thiết kế, cấu tạo, kiểm tra và thử nghiệm các bồn chứa di động có vỏ làm bằng vật liệu nhựa gia cường sợi (FRP)
6.10.1 Ứng dụng và các yêu cầu chung
Thêm mục 6.10.1.5 mới như sau:
" 6.10.1.5 	Các yêu cầu của mục 6.10.3 được áp dụng cho thiết bị dịch vụ FRP dành cho các bồn chứa di động có vỏ làm bằng vật liệu kim loại hoặc FRP dùng để vận chuyển hàng hóa nguy hiểm thuộc các nhóm hoặc phân nhóm 1, 3, 5.1, 6.1, 6.2, 8 và 9 bằng tất cả các phương thức vận tải."
6.10.2 Quy định về thiết kế, cấu tạo, kiểm tra và thử nghiệm bồn chứa di động bằng FRP
6.10.2.1 Định nghĩa 
Thay thế định nghĩa "vỏ bằng FRP" như sau: 
"Vỏ bằng FRP là phần của bồn chứa di động được làm từ FRP, dùng để chứa chất dùng để vận chuyển (phần thân bồn), bao gồm các lỗ mở và nắp đậy, nhưng không bao gồm thiết bị dịch vụ hoặc thiết bị kết cấu bên ngoài. Các lỗ mở và nắp đậy có thể được làm từ vật liệu kim loại hoặc FRP;"

Thay thế định nghĩa "bồn chứa FRP" bằng định nghĩa mới sau:
"Bồn chứa di động FRP là bồn chứa di động, như được định nghĩa trong mục 6.7.2.1, có vỏ bằng FRP;"
6.10.2.2 Quy định chung về thiết kế và cấu tạo
6.10.2.2.3 Vỏ bằng FRP 
6.10.2.2.3.14 Quy định đặc biệt về vận chuyển các chất có điểm chớp cháy không quá 60°C
6.10.2.2.3.14.1 Thay cụm từ "bồn chứa FRP" bằng cụm từ "bồn chứa di động FRP".
6.10.2.2.3.16 	Quy trình thi công vỏ bằng FRP
6.10.2.2.3.16.2 	Trong câu đầu tiên, thay từ "trọng lượng" bằng từ "khối lượng".
6.10.2.5 	Các bộ phận thiết bị cho bồn di động có vỏ FRP
6.10.2.5 Trong tiêu đề, thay cụm từ "bồn chứa di động có vỏ FRP" bằng cụm từ "bồn chứa di động FRP". 
Trong phần văn bản dưới tiêu đề, ở câu đầu tiên, xóa cụm từ "lỗ đáy, thiết bị giảm áp, thiết bị đo" và thay thế các từ "bồn chứa di động" bằng cụm từ "bồn chứa di động FRP". 
Ở cuối, thêm một câu mới như sau: "Thiết bị dịch vụ FRP theo mục 6.10.3 có thể được sử dụng."
6.10.2.6 Phê duyệt thiết kế
6.10.2.6.4 Thay thế từ "bồn chứa" bằng cụm từ "bồn chứa di động FRP". 
6.10.2.7 Các điều khoản bổ sung áp dụng cho bồn chứa di động FRP
6.10.2.7.1 Thử nghiệm vật liệu
6.10.2.7.1.5 Thử nghiệm khả năng chống cháy 
6.10.2.7.1.5.1 Trong câu đầu tiên, thay thế từ "bồn chứa" bằng cụm từ "bồn chứa di động FRP" và ở cuối, xóa cụm từ ", gây ra bởi đám cháy dầu sưởi tràn hoặc bất kỳ loại đám cháy nào khác có tác động tương tự".
Trong câu thứ hai, thay thế từ "bồn chứa" bằng cụm từ "vỏ FRP".
Sau câu thứ ba, thêm câu mới sau: "Các yêu cầu này được coi là đã đáp ứng nếu đám cháy do đám cháy dầu sưởi tràn hoặc bất kỳ loại đám cháy nào khác có tác động tương tự gây ra."
Trong câu thứ năm (câu thứ tư cũ), thay thế lần xuất hiện đầu tiên của từ "bồn chứa" bằng cụm từ "bồn chứa di động FRP" và lần xuất hiện thứ hai của từ "bồn chứa" bằng cụm từ "vỏ FRP".
Trong câu cuối cùng, thay thế từ "bồn chứa" bằng cụm từ "bồn chứa di động FRP".

6.10.2.8 Kiểm tra và thử nghiệm
6.10.2.8.1 Trong câu đầu tiên, thay thế cụm từ "bồn chứa FRP di động" bằng cụm từ "bồn chứa di động FRP". 
6.10.2.8.3 Thay thế từ "bồn chứa" bằng cụm từ "bồn chứa di động FRP".
6.10.2.8.4 Thay thế từ "vỏ" bằng cụm từ "vỏ FRP" (hai lần).
6.10.2.9 Lưu giữ mẫu
Thay thế từ "vỏ" bằng cụm từ "vỏ FRP" (hai lần) và từ "bồn chứa" bằng cụm từ "bồn chứa di động FRP". 
6.10.2.10 Ghi nhãn 

6.10.2.10.2  Thay thế từ "Vỏ" bằng cụm từ "vỏ FRP". 
6.10.3 Yêu cầu về thiết kế, cấu tạo, kiểm tra và thử nghiệm thiết bị dịch vụ FRP cho bồn chứa di động
Thêm một mục hoàn toàn mới 6.10.3 với nội dung sau:
" 6.10.3 Yêu cầu về thiết kế, cấu tạo, kiểm tra và thử nghiệm thiết bị dịch vụ FRP cho bồn chứa di động"
6.10.3.1 Định nghĩa 
Đối với mục đích của phần này, các định nghĩa trong 6.7.2.1 và 6.10.2.1 được áp dụng, ngoại trừ các định nghĩa liên quan đến vật liệu kim loại dùng để chế tạo thiết bị dịch vụ của bồn chứa di động.
Ngoài ra, các định nghĩa sau đây áp dụng cho thiết bị dịch vụ FRP:
Thiết bị dịch vụ FRP là thiết bị dịch vụ được định nghĩa trong 6.7.2.1 được làm từ vật liệu FRP, bao gồm các bộ phận được chế tạo từ các vật liệu khác, chẳng hạn như cụm van và gioăng, các bộ phận kim loại, ví dụ như lò xo, ốc vít, áp dụng cho cả vỏ kim loại và vỏ FRP của bồn chứa di động.
Ép phun là quá trình làm tan chảy các hạt nhựa (polyme nhiệt rắn/nhiệt dẻo) và trộn với các chất gia cường như sợi thủy tinh cắt nhỏ. Sau đó, hỗn hợp được định lượng vào khuôn bằng bơm áp suất cao hoặc xi lanh phun, hỗn hợp sẽ được đổ đầy và đông cứng để tạo ra sản phẩm cuối cùng.
Ép nén là quá trình sản xuất các bộ phận composite với nhiều thể tích khác nhau, thường sử dụng dụng cụ kim loại phù hợp trong máy ép được gia nhiệt (thường là thủy lực) để nén các vật liệu dạng tấm hoặc hợp chất đúc dưới áp suất. 
Ép phun phản ứng gia cường (RRIM) là quá trình trộn hai hoặc nhiều loại nhựa với nhau trong buồng trộn để tạo thành polyme nhiệt rắn dưới áp suất cao. Các chất gia cường như sợi thủy tinh được thêm vào hỗn hợp. Sau đó, hỗn hợp nhựa được định lượng vào khuôn bằng bơm áp suất cao hoặc xi lanh phun. 


Mẫu thử (Coupon-sample) là mẫu FRP được chế tạo và thử nghiệm theo tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế để xác định các thông số thiết kế cho phép.
Mẫu kiểm tra (Inspection-sample) là mẫu được cắt ra từ thiết bị FRP đang sử dụng để xác định sự phù hợp của thiết bị FRP sản xuất hàng loạt với nguyên mẫu.
Thành phần FRP bao gồm sợi hoặc hạt gia cường, polyme nhiệt rắn hoặc nhiệt dẻo (ma trận), chất kết dính và chất phụ gia.
6.10.3.2 Yêu cầu chung về thiết kế và cấu tạo
6.10.3.2.1 Đối với mục đích của phần này, các yêu cầu của 6.7.2.2.11, 6.7.2.5.1 đến 6.7.2.5.6, 6.7.2.5.10, 6.7.2.6.3, 6.7.2.8.2, 6.7.2.8.3, 6.7.2.9, 6.7.2.12, 6.7.2.14 và 6.7.2.15 sẽ được áp dụng cho thiết bị dịch vụ FRP, bao gồm cả các bộ phận kim loại (lò xo, phụ kiện, v.v.). Thiết bị dịch vụ FRP phải được thiết kế và cấu tạo theo các yêu cầu của quy chuẩn bình áp lực và các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế áp dụng cho vật liệu FRP và được cơ quan có thẩm quyền công nhận.  
6.10.3.2.2 Hệ thống chất lượng của nhà sản xuất
6.10.3.2.2.1 Các nhà sản xuất thiết bị dịch vụ FRP phải có hệ thống chất lượng được lập thành văn bản, đảm bảo sự phù hợp của mọi sản phẩm trong quá trình sản xuất hàng loạt thiết bị dịch vụ FRP với nguyên mẫu đã được phê duyệt. Chương trình đảm bảo chất lượng phải được trình lên cơ quan có thẩm quyền để phê duyệt. Tất cả các nhà cung cấp vật liệu và linh kiện cho nhà sản xuất thiết bị dịch vụ FRP phải có hệ thống chất lượng được lập thành văn bản. Hệ thống chất lượng phải được xây dựng phù hợp với các nguyên tắc chung của tiêu chuẩn chất lượng quốc tế và quốc gia.
6.10.3.2.2.2 Các điều khoản áp dụng của mục 6.10.2.2.2 sẽ được áp dụng cho hệ thống chất lượng của nhà sản xuất thiết bị dịch vụ FRP.
6.10.3.2.3 Thiết bị dịch vụ FRP
6.10.3.2.3.1 Thiết bị dịch vụ FRP phải có các mối nối cứng chắc phù hợp với vỏ bồn chứa di động. Các mối nối không được gây ra sự tập trung ứng suất cục bộ vượt quá giới hạn cho phép theo thiết kế đối với tất cả các điều kiện vận hành và thử nghiệm. 
6.10.3.2.3.2 Thiết bị dịch vụ FRP phải được làm bằng vật liệu phù hợp, có khả năng hoạt động trong phạm vi nhiệt độ thiết kế tối thiểu từ -40°C đến +50°C, trừ khi phạm vi nhiệt độ được quy định cho các điều kiện khí hậu hoặc hoạt động khắc nghiệt hơn (ví dụ: các bộ phận gia nhiệt), bởi cơ quan có thẩm quyền của quốc gia nơi hoạt động vận chuyển được thực hiện.
6.10.3.2.3.3 Thiết bị dịch vụ FRP phải được thiết kế và sản xuất để chịu được áp suất thử nghiệm không nhỏ hơn 1,5 lần MAWP. Van chặn, thiết bị đường ống và phụ kiện đường ống dùng để nạp hoặc xả phải được thiết kế và sản xuất để chịu được áp suất không nhỏ hơn bốn lần MAWP. Các quy định cụ thể được quy định cho một số chất nhất định trong hướng dẫn sử dụng bồn chứa di động áp dụng được chỉ ra trong cột 13 của Danh mục Hàng hóa Nguy hiểm và được mô tả trong mục 4.2.5, hoặc theo quy định đặc biệt về bồn chứa di động được chỉ ra trong cột 14 của Danh mục Hàng hóa Nguy hiểm và được mô tả trong mục 4.2.5.3.

6.10.3.2.3.4 Thiết bị dịch vụ FRP phải chịu được rung động, va đập trong quá trình sử dụng, tiếp xúc với nhiệt độ chất và các tác động của môi trường. 
6.10.3.2.3.5 Việc tính toán thiết kế cho thiết bị dịch vụ FRP và các mối nối của nó với vỏ bồn chứa di động phải được thực hiện bằng phương pháp phần tử hữu hạn hoặc phương pháp khác được cơ quan có thẩm quyền công nhận. 
6.10.3.2.3.6 Thiết bị dịch vụ FRP phải đáp ứng các yêu cầu tương tự như trong mục 6.10.2.2.3.14 đối với việc vận chuyển các chất có điểm chớp cháy không quá 60°C.
6.10.3.2.4 Vật liệu
6.10.3.2.4.1 Nhựa
Việc xử lý hỗn hợp nhựa phải được thực hiện theo đúng khuyến nghị của nhà cung cấp. Điều này chủ yếu liên quan đến việc sử dụng chất làm cứng, chất khởi tạo và chất xúc tiến. Các loại nhựa có thể là: 
.1 nhựa polyester không bão hòa;
.2 nhựa vinyl ester;
.3 nhựa epoxy;
.4 nhựa phenolic; hoặc 
.5 nhựa nhiệt dẻo.
Nhiệt độ biến dạng nhiệt (HDT) của nhựa và FRP, được xác định theo tiêu chuẩn ISO 75-1:2020, phải cao hơn ít nhất 20°C so với nhiệt độ vận hành tối đa của bồn chứa, nhưng trong mọi trường hợp không được thấp hơn 70°C. 
6.10.3.2.4.2 Phụ gia
Các phụ gia cần thiết cho quá trình xử lý nhựa, chẳng hạn như chất xúc tác, chất tăng tốc, chất làm cứng và chất tạo độ nhớt, cũng như các vật liệu được sử dụng để cải thiện thiết bị FRP, chẳng hạn như chất độn, chất tạo màu, chất tạo sắc tố, v.v., không được gây suy yếu vật liệu, có tính đến tuổi thọ và nhiệt độ dự kiến ​​của thiết kế. 
6.10.3.2.4.3 Sợi gia cường
Sợi gia cường phải là sợi cắt nhỏ hoặc sợi liên tục thuộc nhiều loại khác nhau. 
6.10.3.2.4.4 Thiết bị FRP phải được sản xuất bằng phương pháp ép khuôn, ép phun, ép phun phản ứng gia cường hoặc đắp thủ công. Các công nghệ sản xuất khác có thể được áp dụng với sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.
6.10.3.3 Tiêu chí thiết kế
6.10.3.3.1 Thiết bị dịch vụ FRP phải có thiết kế cho phép phân tích ứng suất bằng phương pháp toán học hoặc thực nghiệm bằng các cảm biến biến dạng điện trở, hoặc bằng các phương pháp khác được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

6.10.3.3.2 Thiết bị dịch vụ FRP phải được thiết kế và sản xuất để chịu được áp suất thử nghiệm quy định tại mục 6.10.3.2.3.3. 
6.10.3.3.3 Ở áp suất thử nghiệm quy định, biến dạng tương đối kéo tối đa đo được bằng mm/mm trong thiết bị dịch vụ FRP không được dẫn đến sự hình thành các vết nứt nhỏ, và do đó không được lớn hơn điểm đo đầu tiên về sự gãy hoặc hư hỏng do độ giãn dài của nhựa, được đo trong các thử nghiệm kéo quy định tại mục 6.10.2.7.1.2.3 và 6.10.3.4.1.1.
6.10.3.3.4 Đối với áp suất thử nghiệm bên trong được quy định trong 6.10.3.2.3.3, tiêu chí hỏng hóc (FC) không được vượt quá giá trị sau:
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trong đó:

K = K 0 × K 1 × K 2 × K 3 × K 4 × K 5


K 	phải có giá trị tối thiểu là 4;
𝐾 0 , 𝐾 1 , 𝐾 2 , 𝐾 3 , K 4 được cho trong 6.10.2.3.4;
𝐾 5 	là hệ số liên quan đến sự suy giảm tính chất vật liệu do tác động của phun sương muối và tiếp xúc với tia cực tím. Nó sẽ được xác định bằng công thức:
𝜎 𝑛
K 5 =𝜎

𝑒𝑓𝑓


𝜎 𝑛 	là độ bền kéo danh nghĩa (trong điều kiện bình thường) của vật liệu FRP và 𝜎𝑒𝑓𝑓 là độ bền kéo của vật liệu sau khi tiếp xúc liên tục với sương muối theo tiêu chuẩn ISO 12944‑2:2017, ISO 12944-6:2018, trong 168 giờ ở +(35 ± 2)°C và tiếp xúc với tia cực tím theo tiêu chuẩn ISO 4892-2, trong 168 giờ ở +(23 ± 2)°C;
𝜎 𝑒𝑓𝑓 	là giá trị nhỏ nhất của 𝜎𝑒𝑓𝑓1, 𝜎𝑒𝑓𝑓2, …, 𝜎𝑒𝑓𝑓k), trong đó 1, 2, ... k là mã số nhận dạng của các chất được phép vận chuyển bằng bồn chứa di động đã cho. Nếu sử dụng lớp phủ bảo vệ, các mẫu có lớp phủ phải được chế tạo và thử nghiệm.

Một hoạt động thẩm định thiết kế sử dụng phân tích số và tiêu chí hỏng hóc hỗn hợp phù hợp sẽ được thực hiện để xác minh rằng ứng suất trong thiết bị FRP nằm dưới mức cho phép. Các tiêu chí hỏng hóc hỗn hợp phù hợp bao gồm, nhưng không giới hạn ở lý thuyết hỏng hóc bất biến biến dạng, biến dạng tối đa hoặc ứng suất tối đa. Các mối quan hệ khác cho tiêu chí độ bền được cho phép khi có sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền. Phương pháp, bằng chứng về tính phù hợp cho tiêu chí hỏng hóc đã chọn với danh sách các thí nghiệm liên quan cho tất cả các thông số được sử dụng trong tiêu chí hỏng hóc đã chọn, và kết quả của hoạt động thẩm định thiết kế này phải được đệ trình cho cơ quan có thẩm quyền. 
Các thông số được sử dụng trong tiêu chí hỏng hóc đã chọn phải được xác định bằng cách sử dụng các thí nghiệm liên quan và độ biến dạng tối đa khi kéo được quy định trong mục 6.10.2.3.5, kết hợp với hệ số an toàn K. Ít nhất tất cả các thí nghiệm được xác định trong mục 6.10.3.4.2 phải được thực hiện.

6.10.3.3.5 Việc tính toán kiểm tra độ bền của thiết bị dịch vụ FRP và các mối nối của nó với vỏ bồn chứa di động phải được thực hiện bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Việc xử lý các điểm kỳ dị phải được thực hiện bằng phương pháp thích hợp theo quy chuẩn về bình chịu áp lực hiện hành.
6.10.3.4 Thử nghiệm vật liệu
6.10.3.4.1 Nhựa
Khi sử dụng mẫu nhựa nguyên chất để thử nghiệm vật liệu theo quy định tại mục 6.10.3.4.1.1 và 6.10.3.4.1.2, nhựa phải được xử lý theo cùng cách thức như khi sử dụng trong vật liệu composite, có tính đến tỷ lệ pha trộn, phụ gia nhựa, xử lý sau đóng rắn và bất kỳ thông số nào khác được coi là có liên quan đến quá trình đóng rắn. 
6.10.3.4.1.1 Độ giãn dài khi kéo của nhựa phải được thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 527-2:2012.
6.10.3.4.1.2 Nhiệt độ biến dạng do nhiệt phải được thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 75-1:2020.
6.10.3.4.2 Mẫu thử 
Mẫu thử phải được sản xuất bằng công nghệ tương tự như thiết bị dịch vụ FRP thích hợp.
6.10.3.4.2.1 Độ bền kéo tối đa và độ giãn dài phải được kiểm tra theo tiêu chuẩn ISO 527-4:2021 hoặc ISO 527-5:2021 tùy thuộc vào loại sợi gia cường và cách bố trí sợi.
6.10.3.4.2.2 Việc xác định các đặc tính chịu nén phải được kiểm tra theo phương phẳng theo tiêu chuẩn ISO 14126:1999 + Cor 1:2001. 
6.10.3.4.2.3 Việc xác định ứng suất/biến dạng cắt trong mặt phẳng và mô đun cắt phải được kiểm tra theo tiêu chuẩn ISO 20337:2018.
6.10.3.4.2.4 Mật độ khối phải được kiểm tra theo tiêu chuẩn ISO 1183-1:2019.
6.10.3.4.2.5 Hàm lượng và thành phần của sợi gia cường phải được kiểm tra theo tiêu chuẩn ISO 1172:1996 hoặc ISO 14127:2008. Hàm lượng sợi của các mẫu thử phải nằm trong khoảng từ 90% đến 100% hàm lượng sợi tối thiểu được quy định cho thiết bị FRP phù hợp và thu được từ việc kiểm tra các mẫu kiểm tra. 
6.10.3.4.2.6 Nhiệt độ biến dạng nhiệt phải được kiểm tra theo tiêu chuẩn ISO 75-1:2020, ISO 75-2:2013, ISO 75-3:2004 tùy thuộc vào loại sợi gia cường và cách bố trí sợi.
6.10.3.4.2.7 Độ cứng phải được kiểm tra theo tiêu chuẩn ISO 868:2003.
6.10.3.4.2.8 Hệ số biến dạng dão α phải được đo theo quy trình quy định tại mục 6.10.2.7.1.2.5. Các mẫu thử phải được lấy theo tiêu chuẩn ISO 14125:1998.

6.10.3.4.2.9 Hệ số lão hóa β phải được xác định theo quy trình quy định tại mục 6.10.2.7.1.2.6. Các mẫu thử phải được lấy theo tiêu chuẩn ISO 14125:1998. Việc thử nghiệm này có thể được thực hiện trên các mẫu nguyên bản hoặc trên các mẫu đã được xử lý trước bằng phương pháp phun sương muối như đã nêu trong mục 6.10.3.2.4.10. 
6.10.3.4.2.10 Thử nghiệm tiếp xúc với sương muối phải được xác định theo tiêu chuẩn ISO 12944‑2:2017, ISO 12944-6:2018, trong 168 giờ ở nhiệt độ 35 ± 2°C.
6.10.3.4.2.11 Thử nghiệm tiếp xúc với tia cực tím phải được xác định theo tiêu chuẩn ISO 4892-2:2013, trong 168 giờ ở nhiệt độ 23 ± 2°C. 
6.10.3.4.2.12 Khả năng tương thích hóa học với các chất được vận chuyển phải được kiểm tra theo mục 6.10.2.7.1.3.
6.10.3.4.3 Các thử nghiệm vật liệu bổ sung
Các thử nghiệm vật liệu bổ sung phải được thực hiện để xác định các đặc tính vật liệu cần thiết cho tính toán thiết kế. 
6.10.3.4.3.1 Độ bền uốn phải được đo theo tiêu chuẩn ISO 14125:1998.
6.10.3.4.3.2 Thử nghiệm chịu tải phải được xác định theo tiêu chuẩn ISO 12815:2013.
6.10.3.4.4 Mẫu kiểm tra
Trước khi thử nghiệm, tất cả các lớp phủ phải được loại bỏ khỏi mẫu. Các thử nghiệm phải bao gồm các mục từ 6.10.3.4.2.1 đến 6.10.3.4.2.8. 
6.10.3.5 Phê duyệt thiết kế
6.10.3.5.1 Cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan được ủy quyền sẽ cấp giấy chứng nhận phê duyệt kiểu loại cho thiết bị dịch vụ FRP. Giấy chứng nhận này phải chứng thực rằng thiết kế đã được cơ quan có thẩm quyền khảo sát và phù hợp với mục đích sử dụng dự định và đáp ứng các yêu cầu của chương này. Giấy chứng nhận phải có ghi chú về việc thử nghiệm nguyên mẫu được thực hiện theo mục 6.10.3.5.2, thông tin về các chất được phép vận chuyển, vật liệu thân và gioăng, và số chứng nhận. 
6.10.3.5.2 Báo cáo thử nghiệm nguyên mẫu thiết bị dịch vụ FRP phải bao gồm ít nhất các nội dung sau:
.1 kết quả thử nghiệm vật liệu được sử dụng để chế tạo thiết bị dịch vụ FRP theo mục 6.10.3.4.1 đến 6.10.3.4.3;
.2 kết quả thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 4126-1:2013 đối với các thiết bị giảm áp thích hợp;
.3 kết quả thử nghiệm áp suất được thực hiện theo các tiêu chuẩn ISO có liên quan, nếu có, hoặc theo quy trình được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Áp suất thử nghiệm không được nhỏ hơn áp suất được quy định trong mục 6.10.3.2.3.3;
.4 nguyên mẫu đại diện của thiết bị dịch vụ FRP phải được thử nghiệm khả năng chống cháy theo quy định trong Sổ tay Thử nghiệm và Tiêu chí, phần IV, mục 42;


.5 kết quả kiểm tra điện trở theo quy trình được cơ quan có thẩm quyền công nhận; và
.6 kết quả các thử nghiệm khác được quy định trong các tiêu chuẩn hoặc quy tắc về thiết bị áp suất hiện hành theo thỏa thuận với cơ quan có thẩm quyền.
6.10.3.5.3 Phải lập chương trình kiểm tra tuổi thọ sử dụng, chương trình này phải là một phần của sổ tay vận hành, để theo dõi tình trạng của thiết bị FRP trong các lần kiểm tra định kỳ. Chương trình kiểm tra tuổi thọ sử dụng phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
6.10.3.6 Kiểm tra và thử nghiệm
6.10.3.6.1 Thiết bị dịch vụ FRP phải được kiểm tra và thử nghiệm trước khi đưa vào sử dụng. Việc kiểm tra và thử nghiệm ban đầu sau khi sản xuất phải bao gồm kiểm tra các đặc tính thiết kế và kiểm tra bên ngoài thiết bị dịch vụ FRP có tính đến các chất được vận chuyển, và thử nghiệm áp suất. Trước khi đưa thiết bị dịch vụ FRP vào sử dụng, phải thực hiện thử nghiệm độ kín và thử nghiệm hoạt động đạt yêu cầu. Van an toàn phải được kiểm tra áp suất đóng/mở trước khi lắp đặt. Chương trình kiểm tra và thử nghiệm ban đầu phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 
6.10.3.6.2 Việc kiểm tra và thử nghiệm định kỳ thiết bị dịch vụ FRP phải được thực hiện trong quá trình kiểm tra bồn chứa di động theo mục 6.7.2.19.2, 6.7.2.19.4 và 6.7.2.19.5 hoặc 6.10.2.8.1 theo chương trình kiểm tra tuổi thọ sử dụng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 
6.10.3.6.3 Việc kiểm tra và thử nghiệm trong mục 6.10.3.6.1 và 6.10.3.6.2 phải được thực hiện hoặc chứng kiến ​​bởi một chuyên gia được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
6.10.3.6.4 Công việc sửa chữa thiết bị dịch vụ FRP chỉ giới hạn ở việc thay thế các bộ phận bị hư hỏng bằng các bộ phận nằm trong phạm vi phê duyệt kiểu loại của thiết bị dịch vụ.
6.10.3.7 Ghi nhãn
6.10.3.7.1 Ghi nhãn các thiết bị xả áp
Mỗi thiết bị xả áp phải được ghi nhãn như sau: 
.1 Tên nhà sản xuất và số sê-ri của thiết bị;
.2 Tên vật liệu thân và gioăng;
.3 Số chứng nhận phê duyệt kiểu loại;
.4 Áp suất mà thiết bị được thiết lập để xả (MPa hoặc bar);
.5 Dung sai cho phép ở áp suất xả đối với các thiết bị lò xo;
.6 Lưu lượng định mức của thiết bị giảm áp lò xo trong điều kiện bình thường (áp suất bên ngoài là 1 bar và nhiệt độ môi trường là 0°C) tính bằng mét khối không khí tiêu chuẩn (bình thường) mỗi giây, m³/s (được xác định theo mục 6.7.2.13.2);


.7 Diện tích mặt cắt ngang của thiết bị giảm áp lò xo, mm²;
.8 Áp suất làm việc tối đa cho phép (MAWP), MPa hoặc bar;
.9 Áp suất thiết kế bên ngoài (nếu có), MPa hoặc bar; và
.10 Phạm vi nhiệt độ thiết kế. 
6.10.3.7.2 Ghi nhãn van chặn
Mỗi van chặn phải được ghi nhãn như sau:
.1 Tên nhà sản xuất và số sê-ri của thiết bị; 
.2 Tên vật liệu thân và gioăng;
.3 Số chứng nhận phê duyệt kiểu loại;
.4 Ký hiệu của thiết bị chặn;
.5 Đường kính danh nghĩa, mm;
.6 Áp suất làm việc tối đa cho phép (MAWP), MPa hoặc bar;
.7 Áp suất thử nghiệm, MPa hoặc bar;
.8 Hướng dòng chảy của môi chất; và
.9 Phạm vi nhiệt độ thiết kế." 

PHẦN 7
CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI 
Chương 7.1 Các quy định chung về xếp dỡ hàng hóa 

7.1.4 	Các quy định đặc biệt về xếp dỡ hàng hóa
7.1.4.5 Xếp dỡ hàng hóa nhóm 7
7.1.4.5.3.1 Trong bảng giới hạn TI đối với container vận chuyển hàng hóa và phương tiện vận chuyển không được sử dụng độc quyền, trong cột đầu tiên, xóa hai lần "(container kín)".
7.1.4.5.3.4 Trong bảng giới hạn CSI đối với container vận chuyển hàng hóa và phương tiện vận chuyển chứa vật liệu phân hạch, trong cột đầu tiên, xóa hai lần "(container kín)". 
Bảng 7.1.4.5.18 – NHÓM 7 – Vật liệu phóng xạ 
Bảng phân tách dành cho người 
7.1.4.5.18 Thay thế bảng hiện có bằng bảng sau với các chú thích tương ứng: 

	
	

	
Tổng các chỉ số vận tải (TI)
	Khoảng cách phân tách vật liệu phóng xạ khỏi hành khách và đoàn thuyền viên1

	
	Tàu container 2, tàu chở hàng tổng hợp 2, tàu ro-ro 2,
Tàu chở sà lan 2
	Phà, v.v. 3
	Tàu hỗ trợ ngoài khơi 4

	≤ 10
	Ít nhất 6 m 
	Cất giữ ở phía mũi hoặc đuôi tàu, xa nhất so với khu vực sinh hoạt và khu vực làm việc thường xuyên có người sử dụng.
	Cất giữ ở phía đuôi tàu hoặc ở giữa sàn tàu.

	10 < TI ≤ 20
	Ít nhất 8 m
	như trên
	như trên 

	20 < TI ≤ 50
	Ít nhất 13 m
	như trên
	không áp dụng

	50 < TI ≤ 100
	Ít nhất 18 m
	như trên
	không áp dụng

	100 < TI ≤ 200
	Ít nhất 26 m
	như trên
	không áp dụng

	200 < TI ≤ 400
	Ít nhất 36 m
	như trên
	không áp dụng



¹ Khoảng cách phân tách được đo theo chiều ngang và chiếu theo chiều dọc. Khoảng cách này có thể được lấp đầy bằng hàng hóa, nhưng phải tuân theo các quy định phân tách có liên quan của Bộ luật này. 

² Tàu container, tàu chở hàng tổng hợp, tàu ro-ro và tàu chở sà lan, tất cả đều có chiều dài tối thiểu 150 m.

3 Phà hoặc tàu vượt kênh, tàu ven biển và tàu liên đảo, tất cả đều có chiều dài tối thiểu 100 m. 

4 Tàu hỗ trợ ngoài khơi có chiều dài tối thiểu 50 m (trong trường hợp này, tổng số TI tối đa thực tế được chở là 20)."

Chương 7.2 
Các quy định chung về phân tách hàng hóa

7.2.4 	Bảng phân tách 
Trong bảng, trong cột đầu tiên, thay thế từ "NHÓM" bằng "NHÓM/PHÂN NHÓM".

7.2.7 Phân tách hàng hóa nhóm 1
7.2.7.1 Phân tách giữa các hàng hóa nhóm 1
7.2.7.1.5 Trong câu cuối cùng, thay thế từ "đơn vị" bằng từ "các đơn vị". 

Chương 7.3
Các hoạt động ký gửi liên quan đến việc đóng gói và sử dụng các đơn vị vận chuyển hàng hóa (CTU) và các quy định liên quan
7.3.3 	Đóng gói các đơn vị vận chuyển hàng hóa 

7.3.3.7 Thêm một câu thứ hai mới như sau: "Trừ khi có chỉ dẫn khác, các bao bì đã được thử nghiệm xếp chồng phải được chất lên theo cùng hướng như khi các mẫu được thử nghiệm."

Ở cuối, thêm lưu ý mới sau:
Thông tư số 5080 
Phụ lục, trang 44

Thông tư số 5080
Phụ lục, trang 45


I:\C_L\CL.5080.docx

I:\C_L\CL.5080.docx

"Lưu ý: Thử nghiệm xếp chồng thường được thực hiện trên bề mặt trên cùng của bao bì. Do đó, các kiện hàng, trừ túi, nên được xếp chồng trên bề mặt trên cùng của kiện hàng trừ khi có chỉ dẫn khác."
7.3.7 	Các đơn vị vận chuyển hàng hóa được kiểm soát nhiệt độ
7.3.7.4 Phương pháp kiểm soát nhiệt độ 
7.3.7.4.3 	Trong câu thứ ba, thay thế cụm từ "sử dụng hai thiết bị đo độc lập với nhau" bằng cụm từ "sử dụng hai thiết bị đo được cấp nguồn độc lập". 
Chương 7.6
Xếp dỡ và phân tách trên tàu chở hàng tổng hợp
7.6.3 	Quy định về phân tách
7.6.3.5.2 	Bảng phân tách 
Trong bảng, trong cột đầu tiên, thay thế cụm từ "Chất ăn mòn" bằng cụm từ "Các chất ăn mòn".
Trong bảng, trong cột thứ hai, thay thế từ "NHÓM" bằng "NHÓM/PHÂN NHÓM". 

Phụ lục A
Danh sách tên chung và tên vận chuyển thích hợp không có quy định khác 
Trong bảng, đối với Phần 6.1, dưới mục "Các mục cụ thể", thêm các mục mới sau: 

	6.1
	
	2020
	CHLOROPHENOL, CHẤT ĐỘC HẠI, DẠNG RẮN, KHÔNG CÓ QUY ĐỊNH KHÁC

	6.1
	
	2021
	CHLOROPHENOL, CHẤT ĐỘC HẠI, DẠNG LỎNG, KHÔNG CÓ QUY ĐỊNH KHÁC


Trong bảng, đối với nhóm 8, dưới mục "Các mục cụ thể", thêm các mục mới sau:

	8
	6.1
	3561
	CHLOROPHENOL, ĂN MÒN, ĐỘC HẠI, DẠNG RẮN, KHÔNG CÓ QUY ĐỊNH KHÁC. 
,

	8
	
	3562
	CHLOROPHENOL, ĂN MÒN, DẠNG RẮN, KHÔNG CÓ QUY ĐỊNH KHÁC. 
,


CHỈ MỤC 
Xóa các mục "Dichlorophenol, dạng lỏng, xem", "Dichlorophenol, dạng rắn, xem" và "Axit flohydric, xem".
Đối với "CHLOROPHENOL, DẠNG LỎNG", thay thế cột "Chất, vật liệu hoặc vật phẩm" thành "CHLOROPHENOL, ĐỘC HẠI, DẠNG LỎNG, KHÔNG CÓ QUY ĐỊNH KHÁC".
Đối với "CHLOROPHENOL, DẠNG RẮN", thay thế cột "Chất, vật liệu hoặc vật phẩm" thành "CHLOROPHENOL, ĐỘC HẠI, DẠNG RẮN, KHÔNG CÓ QUY ĐỊNH KHÁC". 
Xóa mục "FLUOROANILINE".
Đối với "2,4-Difluoroaniline, xem", trong cột "Số UN", thay thế "2941" bằng "2810".

Đối với mục "PIN LITHIUM LẮP ĐẶT TRONG ĐƠN VỊ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA (pin ion lithium hoặc pin kim loại lithium)", thay thế cột "Chất, vật liệu hoặc vật phẩm" thành "PIN ION LITHIUM LẮP ĐẶT TRONG ĐƠN VỊ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA":
Thêm các mục mới sau theo thứ tự bảng chữ cái:

	Chất, vật liệu hoặc vật phẩm
	MP
	Nhóm
	Số UN

	CHLOROPHENOL, ĂN MÒN, ĐỘC HẠI, DẠNG RẮN, KHÔNG CÓ QUY ĐỊNH KHÁC
	
	8
	3561

	CHLOROPHENOL, ĂN MÒN, DẠNG RẮN, KHÔNG CÓ QUY ĐỊNH KHÁC
	
	8
	3562

	Máy bơm nhiệt, xem
	
	2.2
2.1
	2857
3358

	MÁY SƯỞI chứa khí không cháy, không độc hại hoặc dung dịch amoniac (UN 2672)
	
	2.2
	2857

	MÁY SƯỞI chứa khí hóa lỏng dễ cháy, không độc hại
	
	2.1
	3358

	Máy quét cộng hưởng từ (MRI) chứa khí không cháy, không độc hại, xem
	
	2.2
	3538

	PIN ION NATRI LẮP ĐẶT TRONG ĐƠN VỊ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA
	
	9
	3564

	PIN KIM LOẠI LITHIUM LẮP ĐẶT TRONG ĐƠN VỊ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA
	
	9
	3563


"
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